
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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 Số:         /QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2021 
 

 QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ  

trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến theo  
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
16/12/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 
tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế; 

Căn cứ mức lương cơ sở quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 
66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016; số 
47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017; số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; số 
38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 21/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai 
táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 
Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy 
định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ, cụ thể: 

- Tổng số đối tượng đã từ trần: 1.148 người. 

- Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí: 16.779.700.000 đồng.  

(Mười sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng chẵn) 

 (Chi tiết tại phụ lục và danh sách kèm theo) 
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- Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho 
các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 
của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 
ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh 
Thanh Hóa. 

  Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:  

 1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám 
sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả 
chế độ trợ cấp mai táng phí đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo 
quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ và các quy định của Nhà nước. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của đối 
tượng dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 
thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 
- Lưu: VT, VX.NCC15 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 
 
 
 
 



    Phụ lục 1:  
Tổng hợp đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 

thân nhân các dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg  
ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

( Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Đơn vị Người Kinh phí (đ) Ghi chú 

1 2 3 4 5 
1 Thành phố Thanh Hóa 54 797.800.000  
2 Thành phố Sầm Sơn 15 223.500.000  
3 Thị xã Nghi Sơn 79 1.159.800.000  
4 Thị xã Bỉm Sơn 3 44.700.000  
5 Huyện Yên Định 138 1.986.200.000  
6 Huyện Thọ Xuân 128 1.870.300.000  
7 Huyện Nông Cống 146 2.125.200.000  
8 Huyện Quảng Xương 130 1.888.900.000  
9 Huyện Hà Trung 43 621.700.000  
10 Huyện Như Xuân 8 119.200.000  
11 Huyện Thiệu Hóa 39 581.100.000  
12 Huyện Ngọc Lặc 5 73.500.000  
13 Huyện Thạch Thành 25 370.500.000  
14 Huyện Quan Sơn 2 29.800.000  
15 Huyện Như Thanh 4 59.600.000  
16 Huyện Đông Sơn 14 205.800.000  
17 Huyện Cẩm Thủy 47 694.700.000  

18 Huyện Nga Sơn 14 206.600.000  
19 Huyện Vĩnh Lộc 20         294.600.000  
20 Huyện Triệu Sơn 74 1.067.900.000  
21 Huyện Hậu Lộc 77 1.135.000.000  
22 Huyện Hoằng Hóa 77 1.133.900.000  
23 Huyện Bá Thước 3 44.700.000  
24 Huyện Mường Lát 3 44.700.000  
 Cộng                 1.148 16.779.700.000  

 
 
 



 
  Phụ lục 2:  

Danh sách đối tượng từ trần được trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên đối tượng 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Số Quyết 
định 

hưởng trợ 
cấp một 

lần 

Ngày tháng 
năm từ trần 

Họ và tên thân nhân 
hưởng trợ cấp 

Quan 
hệ với 
người 

trừ 
trần 

Mức hưởng  
(đồng) 

I Thành phố Thanh Hóa 
1 Nguyễn Thị Thưởng 1927 P. Hàm Rồng P. Hàm Rồng 1493-1494 13/8/2020 Doãn Ngọc Tiến Con 14.900.000 
2 Lê Thị Sâm 1952 Xã Thiệu Khánh Xã Thiệu Khánh 25 09/11/2020 Trần Văn Vẫy Chồng 14.900.000 
3 Hồ Thị Hát 1927 Xã Đông Vinh Xã Đông Vinh 2702-2704 14/11/2020 Trần Văn Hạ Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Bạn 1934 Xã Thiệu Vân Xã Thiệu Vân 2702-2704 20/02/2019 Nguyễn Quang Tuấn Con 13.900.000 
5 Hoàng Thị Lan 1930 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 2702-2704 03/4/2020 Hoàng Thị Kim Con 14.900.000 
6 Nguyễn Thị Quynh 1940 P. Đông Hải P. Đông Hải 2702-2704 15/4/2020 Nguyễn Doãn Thành Con 14.900.000 
7 Phạm Thị Dần 1925 P. Đông Hải P. Đông Hải 2702-2704 04/4/2019 Nguyễn Bá Nguyên Con 13.900.000 
8 Lê Thị Chúc 1932 Xã Hoằng Long Xã Long Anh 25 08/11/2020 Nguyễn Thị Sinh Con 14.900.000 
9 Lê Thị Luật 1928 P. Quảng Thành P. Quảng Thành 2702-2704 03/11/2020 Hoàng Ngọc Oanh Con 14.900.000 
10 Lê Thị Hược 1929 P. Quảng Thành P. Quảng Thành 2702-2704 05/11/2020 Lê Văn Minh Con 14.900.000 
11 Lương Thị Nột 1924 P. Hàm Rồng P. Hàm Rồng 711-924 13/11/2020 Lương Huy Chung Con 14.900.000 
12 Lê Thị Hỗ 1940 Xã Đông Quang Xã Quảng Thịnh 2184 03/11/2020 Đàm Hữu Bồng Chồng 14.900.000 
13 Lê Thị Mưu 1928 Xã Quảng Đông Xã Quảng Đông 3042-3043 10/3/2019 Nguyễn Thị Hà Con 13.900.000 
14 Nguyễn Thị Đan 1937 Xã Hoằng Long P. Tào Xuyên 249 18/10/2020 Đỗ Xuân Quyết Con 14.900.000 
15 Đỗ Thị Thạo 1924 P. Đông Hải P. Đông Hải 2702-2704 24/11/2020 Nguyễn Thị Bảy Con 14.900.000 
16 Lê Thị Đương 1935 Xã Hoằng Long Xã Long Anh 1538 20/5/2020 Nguyễn Gia Lư Con 14.900.000 
17 Nguyễn Thế Dân 1948 P. Đông Vệ P. Đông Vệ 1268 30/6/2020 Nguyễn Thị Xuân Vợ 14.900.000 
18 Nguyễn Thị Bính 1933 P. Quảng Thắng P. Quảng Thắng 2702-2704 26/11/2020 Trương Thanh Giảng Chồng 14.900.000 
19 Nguyễn Văn Tải 1947 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 185-186 03/12/2020 Nguyễn Văn Quang Con 14.900.000 
20 Đỗ Thị Dong 1930 Xã Thiệu Vân XãThiệu Vân 2702-2704 28/9/2020 Lê Văn Hồng Con 14.900.000 
21 Trần Thị Két 1924 Xã Quảng Đông Xã Quảng Đông 2702-2704 17/12/2020 Lê Xuân Dương Con 14.900.000 
22 Đỗ Thị Tằn 1931 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 1538 14/11/2020 Phạm Văn Thơm Con 14.900.000 
23 Lê Thị Ngần 1928 Xã Hoằng Đại Xã Hoằng Đại 1221-1223 25/10/2020 Nguyễn Trọng Khánh Con 14.900.000 
24 Lê Văn Hảo 1943 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 1538 26/8/2019 Hà Thị Bích Vợ 14.900.000 
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25 Hồ Thị Điểm 1936 P. Quảng Hưng P. Quảng Hưng 1538 05/8/2016 Đường Xuân Thêm Con 12.100.000 
26 Lê Hữu Kinh 1922 Xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm 711-924 01/11/2020 Trần Mạnh Hà Cháu 14.900.000 
27 Lê Thị Xanh 1931 P. Đông Hải P. Đông Hải 2019 20/12/2020 Trần Ngọc Khánh Con 14.900.000 
28 Nguyễn Thị Tỵ 1934 Xã Hoằng Long P. Hàm Rồng 1493-1494 23/11/2020 Đào Ngọc Hiệp Con 14.900.000 
29 Nguyễn Thị Sỹ 1922 Xã Đông Hưng P An Hưng 2702-2704 28/12/2020 Nguyễn Xuân Mậu Con 14.900.000 
30 Lê Thị Biên 1927 P. Đông Cương P. Đông Cương 2702-2704 10/12/2020 Nguyễn Thị Xuyên Con 14.900.000 
31 Nguyễn Đình Thanh 1957 P. Lam Sơn P. Lam Sơn 1538 25/12/2020 Nguyễn Thị Hoa Vợ 14.900.000 
32 Trần Thị Dy 1925 P. Ngạo Trạo P. Ngạo Trạo 2184 30/12/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Cháu 14.900.000 
33 Nguyễn Thị Nguyên 1921 P. Đông Cương P. Đông Cương 2702-2707 09/01/2021 Trần Thị Liên Con 14.900.000 
34 Nguyễn Thị Vường 1928 Xã Đông Hưng P. An Hưng 2702-2704 31/12/2020 Nguyễn Minh Tính Con 14.900.000 
35 Hoàng Ngọc Đan 1928 P. Quảng Thành P. Quảng Thành 2702-2704 10/01/2021 Nguyễn Thị Luyến Vợ 14.900.000 
36 Đào Thị Xinh 1932 Xã Quảng CáT Xã Quảng Cát 2702-2704 31/12/2020 Phạm Tấn Ngoan Con 14.900.000 
37 Tào Thị Thọ 1925 Xã Hoằng Lý Xã Hoằng Lý 711-924 22/12/2020 Tào Thị Thọ Con 14.900.000 
38 Lê Thị Phương 1947 P. Đông Hải P. Đông Hải 2019 03/01/2021 Nguyễn Thái Yên Chồng 14.900.000 
39 Nguyễn Văn Ý 1933 P. Đông Vệ P. Đông Vệ 1268 29/12/2020 Vũ Thị Đường Vợ 14.900.000 
40 Nguyễn Thị Tuyết 1933 Xã Hoằng Quang Xã Hoằng Quang 3042-3043 18/01/2021 Nguyễn Tuấn Trung Con 14.900.000 
41 Nguyễn Thị Sỹ 1926 Xã Quảng Tâm Xã Quảng Tâm 1281 30/12/2020 Nguyễn Văn Ban Con 14.900.000 
42 Trần Thị Miên 1933 Xã Thiệu Khánh Xã Thiệu Khánh 25 31/12/2020 Nguyễn Sỹ Tựu Chồng 14.900.000 
43 Nguyễn Thị Kiện 1930 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 1538 17/12/2019 Lê Khả Hải Con 14.900.000 
44 Nguyễn Thị Ba 1937 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 1281 08/01/2021 Nguyễn Hữu Bảy Con 14.900.000 
45 Lê Thị Dân 1933 Xã Đông Hưng Phường An Hưng 2702-2704 22/01/2021 Trần Quang Nam Con 14.900.000 
46 Lê Thị Thường 1932 Xã Hoằng Quang Phường Lam Sơn 2702-2704 28/12/2020 Vũ Đình Hải Vợ 14.900.000 
47 Trần Thị Lành 1954 Xã Quảng Đông Xã Quảng Đông 2702-2704 05/01/2021 Lê Văn Chiến Con 14.900.000 
48 Nguyễn Thị Nếp 1923 Xã Thiệu Vân Xã Thiệu Vân 1538 11/10/2020 Hoàng Thị Ty Con 14.900.000 
49 Nguyễn Thị Nhường 1936 Xã Thiệu Vân Xã Thiệu Vân 2019 29/11/2020 Nguyễn Quang Tanh Con 14.900.000 
50 Lê Thị Sơn 1924 Xã Hoằng Long Xã Long Anh 2702-2704 05/01/2021 Lê Sĩ Hà Con 14.900.000 
51 Nguyễn Thị Hứng 1934 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 2702-2704 04/7/2018 Nguyễn Thị Hứng Con 13.900.000 
52 Đoàn Như Dớc 1920 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 25 01/10/2020 Lâm Thị Hòa Vợ 14.900.000 
53 Nguyễn Thị Truyện 1933 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 711-924 07/01/2021 Lâm Hữu Dũng Con 14.900.000 
54 Nguyễn Thị Nhớn 1931 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 711-924 20/01/2020 Nguyễn Trọng Quang Con 14.900.000 
 Cộng : 54 ĐT        797.800.000 

II Thành phố Sầm Sơn 
1 Nguyễn Hữu Bát 1932 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 2280 26/9/2020 Nguyễn Hữu Thắng Con 14.900.000 
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2 Cao Thị Dưỡng 1931 P. Trường Sơn P. Trường Sơn 2702-2704 02/10/2020 Lê Thị Hiền Con 14.900.000 
3 Nguyễn Thị Loan 1948 Xã Quảng Cư P. Quảng Cư 1952 01/11/2020 Lường Văn Dệt Chồng 14.900.000 
4 Nguyễn Minh Thuận 1938 Xã Quảng Cư P. Quảng Cư 469-470 26/9/2020 Nguyễn Văn Phương Con 14.900.000 
5 Vũ Thị Cải 1938 Xã Quảng Cư P. Quảng Cư 548 11/11/2020 Lê Văn Hỷ Con 14.900.000 
6 Lưu Thị Vở 1937 Xã Quảng Vinh P. Quảng Vinh 711-924 10/10/2020 Nguyễn Văn Niên Chồng 14.900.000 
7 Vũ Đình Bảng 1940 Xã Quảng Châu P. Quảng Châu 25 11/11/2020 Lê Thị Thanh Vợ 14.900.000 
8 Trần Thị Kệnh 1917 Xã Quảng Châu P. Quảng Châu 3042-3043 31/10/2020 Hà Sỹ Thường Con 14.900.000 
9 Nguyễn Thị Ấn 1931 Xã Quảng Châu P. Quảng Châu 3042-3043 17/11/2020 Nguyễn Thị Hiệp Con 14.900.000 
10 Lê Thị Tỵ 1928 Xã Quảng Thọ P. Quảng Thọ 3042-3043 26/10/2020 Đỗ Xuân Hùng Con 14.900.000 
11 Lê Thị Vân 1943 Xã Quảng Thọ P. Quảng Thọ 1281 03/10/2020 Lê Văn Hùng Con 14.900.000 
12 Nguyễn Quang Xinh 1920 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh 711-924 27/10/2020 Lê Thị Lai Con 14.900.000 
13 Vũ Thị Tường 1931 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh 214 29/10/2020 Nguyễn Quang Vọng Con 14.900.000 
14 Nguyễn Thị Hoa 1932 P. Trung Sơn P. Trung Sơn 185-186 02/12/2020 Hoàng Thăng Thiết Con 14.900.000 
15 Phạm Thị Kếch 1933 Xã Quảng Thọ P. Quảng Thọ 2702-2704 13/01/2020 Vũ Xuân Huy Con 14.900.000 
 Cộng: 15 ĐT        223.500.000 

III Thị xã Nghi Sơn 

1 Lê Hữu Tròn 1926 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  538 30/12/2019 Lê Hữu Xao Con  14.900.000 

2 Mai Thị Đớc 1928 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  538 12/6/2018 Mai Đắc Tứ Con  13.900.000 

3 Bùi Văn Quynh 1940 Xã  Bình Minh  Phường Bình Minh  214 21/08/2020 Phạm Thị Thẩm  Vợ 14.900.000 

4 Lê Thị Hiến 1932 Xã  Bình Minh  Phường Bình Minh  214 17/09/2020 Vũ Trọng Liên Con  14.900.000 

5 Nguyễn Thị Hán 1926 Xã Xuân Lâm  Phường Xuân Lâm 2019 08/02/2020 Lê Thị Vỵ Con  14.900.000 

6 Đào Thị Thết 1928 Xã Hải Hà  Xã Hải Hà  2072-2074 25/08/2020 Lê Xuân Tập Con  14.900.000 

7 Lê Thị Luyến 1954 Xã Hải Thượng  Phường Hải Thượng 3042-3043 10/09/2020 Lê Thanh Dự Chồng 14.900.000 

8 Lê Thị Lợi 1953 Xã Tĩnh Hải Phường Hải Thượng 1665 07/09/2017 Nguyễn Bá Tuy  Chồng 13.000.000 

9 Nguyễn Thị Sấng 1928 Xã Hải Hòa Phường Hải Hòa  2702-2704 17/07/2020 Trần Bá Tơ  Con  14.900.000 

10 Lê Thị Tính  1928 Xã Hải Hòa  Phường Hải Hòa  2702-2704 29/08/2020 Lê Thị Môn  Con  14.900.000 

11 Hồ Thị Như  1927 Xã Hải Hòa  Phường Hải Hòa  2280 28/08/2020 Nguyễn Thị Hồng  Con  14.900.000 

12 Nguyễn Ngọc Huấn 1947 Xã Mai Lâm Phường Mai Lâm 2702-2704 13/08/2020 Lê Thị Đang  Vợ  14.900.000 

13 Nguyễn NgọcThiệng 1929 Xã Mai Lâm Phường Mai Lâm 2702-2704 28/02/2019 Nguyễn Ngọc Đại Con   13.900.000 

14 Phạm Thị Mão 1926 Xã Triêu Dương  Phường Hải Ninh 2184 06/10/2020 Lê Văn Thanh  Con   14.900.000 

15 Lê Duy Thôi 1930 Xã Hải Ninh  Phường Hải Ninh 2019 14/10/2020 Lê Thị Tỏa Con   14.900.000 
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16 Lê Thị Nậy 1920 Xã Triêu Dương  Phường Hải Ninh 1604-1605 28/10/2020 Lê Đình Thọ Con   14.900.000 

17 Lê Thị Lượng  1928 Xã Hải An Xã Anh Sơn  2702-2704 18/5/2020 Lâm Ngọc Biên  Con   14.900.000 

18 Lường Thị Khởn  1926 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  2702-2704 30/09/2020 Trần Văn Khuyến Con   14.900.000 

19 Nguyễn Thị Ty 1935 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  2702-2704 02/01/2020 Nguyễn Văn Nguyên  Con   14.900.000 

20 Lường Thị Chế  1929 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  2184 03/8/2020 Lê Như Hiệu  Con   14.900.000 

21 Phạm Văn Minh  1931 Xã Hải Bình Phường Hải Bình  1604-1605 01/02/2017 Phạm Văn Hải  Con   12.100.000 

22 Trần Thị Doánh  1933 Xã Hải Lĩnh Phường Hải Lĩnh  2019 26/8/2020 Lê Đăng Trường  Con   14.900.000 

23 Trần Thế Tùng  1916 Xã Hải Lĩnh Phường Hải Lĩnh  2019 05/8/2020 Hồ Thị Sy Vợ  14.900.000 

24 Nguyễn Đắc Hỷ 1924 Xã Các Sơn Xã Các Sơn 1665 22/10/2020 Lê Thị Thu Vợ 14.900.000 

25 Lê Thị Lương  1926 Xã Các Sơn Xã Các Sơn 538 08/11/2020 Lê Trọng Trường  Con  14.900.000 

26 Lường Thị Sâm 1930 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 1665 20/10/2020 Mai Viết Quang  Con  14.900.000 

27 Nguyễn Thị Đường 1933 Xã Ngọc Lĩnh  Xã Ngọc Lĩnh  1665 09/10/2020 Lê Bá Bảy Con  14.900.000 

28 Trần Thị Nguyên  1930 Xã Hải Yến Xã Hải Yến 1281 07/10/2020 Lê Hữu Xế Chồng 14.900.000 

29 Nguyễn Thị Hòa  1932 Xã Hải Yến Xã Hải Yến 2280 18/10/2020 Lê Hữu Châu Con  14.900.000 

30 Lưu Thị Cạy 1947 Xã Nghi Sơn  Xã Nghi Sơn  3042-3043 16/7/2017 Dương Công Minh  Con  13.000.000 

31 Nguyễn Văn Phẩy 1935 Xã Nghi Sơn  Xã Nghi Sơn  1665 04/10/2020 Hoàng Thị Xoan Vợ 14.900.000 

32 Trần Đặng Bơ 1950 Xã Nghi Sơn  Xã Nghi Sơn  3042-3043 05/10/2020 Lưu Thị Giẳng  Vợ 14.900.000 

33 Nguyễn Thị Sành  1947 Xã Nghi Sơn  Xã Nghi Sơn  1665 29/11/2020 Nguyễn Văn Hiền Chồng 14.900.000 

34 Lê Thị Sởi  1939 Xã Hải Thanh Phường Hải Thanh  1281 24/10/2020 Hồ Hữu Sâm Con  14.900.000 

35 Nguyễn Thị Ngậy 1933 Xã Hải Thanh  Phường Hải Thanh  1604-1605 05/12/2017 Nguyễn Văn Luận  Con  13.000.000 

36 Nguyễn Thị Sử  1933 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2280 03/9/2020 Nguyễn Đăng Dũng  Con  14.900.000 

37 Phạm Thị Nợi 1925 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2280 03/10/2020 Nguyễn Khắc Cừ  Con  14.900.000 

38 Trần Văn Tam 1951 Xã Hải Châu Phường Hải Châu 2280 30/11/2020 Trần Thị Hạnh  Vợ  14.900.000 

39 Nguyễn Thị Sa  1922 Xã Hải Châu Phường Hải Châu 2702-2704 24/06/2019 Nguyễn Thị Đồng Con 13.900.000 

40 Lê Ngọc Lu 1922 Xã Hải Lĩnh Phường Hải Lĩnh  1538 06/9/2020 Nguyễn Thị Chau Vợ 14.900.000 

41 Lê Thị Giăng 1933 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  1538 14/3/2020 Cao Văn Viễn Con 14.900.000 

42 Mai Nhân Chự 1928 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  1604-1605 02/12/2020 Mai Nhân Túc Con 14.900.000 

43 Cao Văn Cừu 1929 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  1538 10/02/2020 Cao Văn Nẫm Con 14.900.000 
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44 Cao Văn Khắc 1925 Xã Ninh Hải Phường Ninh Hải  1604-1605 06/01/2021 Lê Thị Thương Con 14.900.000 

45 Đỗ Văn Thành 1935 Xã Xuân Lâm  Phường Xuân Lâm 711-924 23/11/2020 Đỗ Văn Hoan Con 14.900.000 

46 Nguyễn Văn Khôi 1925 Xã Hùng Sơn Phường Các Sơn 1604-1605 20/11/2020 Nguyễn Văn Phẩm Con 14.900.000 

47 Lê Quang Niệm 1920 Xã Hùng Sơn Phường Các Sơn 1538 06/6/2020 Đào Thị Tính Vợ 14.900.000 

48 Nguyễn Thị Mạc 1932 Xã Hải Ninh  Phường Hải Ninh 3042-3043 22/10/2020 Lê Đình Hải Con 14.900.000 

49 Lê Đình Hiền 1954 Xã Hải Ninh  Phường Hải Ninh 538 12/02/2017 Lê Thị Minh Vợ 12.100.000 

50 Nguyễn Thị Niệm 1924 Xã Ninh Hải Phường Hải Ninh 2019 11/12/2020 Lê Văn Thắng Chồng 14.900.000 

51 Vũ Thị Luyện 1929 Xã Ninh Hải Phường Hải Ninh 1538 12/5/2019 Lê Đình Hinh Con 13.900.000 

52 Nguyễn Thị Chinh 1935 Xã Triêu Dương  Xã Phú Lâm 1538 03/10/2020 Lê Trọng Thuần Con 14.900.000 

53 Lê Thị Quyền 1938 Xã Triêu Dương  Xã Phú Lâm 1665 18/11/2020 Nguyễn Đình Kiên Chồng 14.900.000 

54 Nguyễn Thế Mãi 1934 Xã Hải Thanh P. Hải Thanh  692 02/12/2020 Trần Thị Ngánh Vợ 14.900.000 

55 Nguyễn Đình Doạt 1936 Xã Hải Thanh P. Hải Thanh  1604-1605 05/12/2020 Lê Thị Hồi Vợ 14.900.000 

56 Trần Hưng Như 1938 Xã Hải Thanh P. Hải Thanh  711-924 21/11/2020 Nguyễn Thị Văn Vợ 14.900.000 

57 Lê Văn Thuận 1946 Xã Hải Châu P. Hải Châu 3042-3043 28/12/2020 Lê Thị Cúc Vợ 14.900.000 

58 Nguyễn Thị Văn 1928 Xã Hải Châu Phường Hải Châu 2184 11/12/2020 Hoàng Thị Mận Con 14.900.000 

59 Trần Hữu Đại 1933 Xã Hải Châu Phường Hải Châu 1604-1605 14/12/2020 Trần Thị Thiện Vợ 14.900.000 

60 Nguyễn Thị Cong 1929 Xã Hải Châu Phường Hải Châu 1665 10/01/2021 Nguyễn Thị Phương Con 14.900.000 

61 Lê Thị Lồng 1930 Xã Xuân Lâm  Phường Trúc Lâm 3042-3043 28/11/2020 Hoàng Bá Thơm Con 14.900.000 

62 Hồ Thị Vân 1923 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2280 06/12/2020 Lê Công Sơn Con 14.900.000 

63 Lê Thị Tú 1929 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  1538 17/11/2019 Bùi Văn Khanh Con 14.900.000 

64 Lê Thị Trắc 1922 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2527-2529 19/12/2020 Lê Đại Chất Con 14.900.000 

65 Nguyễn Thị Tý 1932 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2280 19/12/2020 Nguyễn Văn Hanh Con 14.900.000 

66 Hoàng Thị Kham 1936 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  1421 19/12/2020 Lươờng Văn Yên Con 14.900.000 

67 Phạm Thị Cát 1930 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  1665 05/11/2020 Bùi Sỹ Văn Con 14.900.000 

68 Trần Thị Chế 1930 Xã Anh Sơn  Xã Anh Sơn  1665 05/12/2020 Bùi Sỹ Tòng Con 14.900.000 

69 Mai Thị Khoa 1932 Xã Mai Lâm Phường Mai Lâm 1538 29/12/2020 Lê Ngọc Huy Con 14.900.000 

70 Coa Thị Nhiệm 1941 Xã Mai Lâm Phường Mai Lâm 2019 10/12/2020 Trịnh Văn Quang Con 14.900.000 

71 Hoàng Văn Phúc 1940 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 1538 02/01/2021 Hoàng Viết Hạnh Con 14.900.000 
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72 Nguyễn Thị Soạn 1947 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Thủy 1538 04/3/2019 Nguyễn Anh Tuấn Con 13.900.000 

73 Hoàng Thị Sen 1935 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Thủy 1538 25/8/2019 Nguyễn Thị Cúc Con 14.900.000 

74 Nguyễn Thị Cừ 1928 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 2019 07/9/2020 Lươờng Đức Nhuận Chồng 14.900.000 

75 Hoàng Ngọc Chế 1930 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Thủy 1665 16/12/2020 Hoàng Ngọc Đán Con 14.900.000 

76 Lê Thị Thừa 1925 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Thủy 1665 07/12/2020 Hoàng Kim Trọng Con 14.900.000 

77 Lươờng Công Xỷ 1921 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Thủy 1538 23/3/2019 Lươờng Công Bình Con 13.900.000 

78 Lê Thị Kế 1931 Xã Ngọc Lĩnh  Xã Ngọc Lĩnh  1604-1605 14/01/2021 Đậu Văn Du Con 14.900.000 

79 Nguyễn Thị Đoài 1927 Xã Ngọc Lĩnh  Xã Ngọc Lĩnh  1665 21/11/2020 Lê Bá Tổng Con 14.900.000 

  Cộng : 79 ĐT               1.159.800.000 

IV Thị xã Bỉm Sơn 
1 Đỗ Thị Quản 1923 Xã Định Thành P. Ngọc Trạo 1493-1494 26/10/2020 Nguyễn Chí Thuyết Con 14.900.000 
2 Tống Thị Thăng 1929 Xã Hà Lan P. Đông Sơn 1493-1494 16/7/2020 Ngô Thị Hà Con 14.900.000 
3 Lê Thị Thơm 1949 Xã Hoằng Lương P. Đông Sơn 25 27/8/2020 Lê Thị Tâm Con 14.900.000 

  Cộng: 03 ĐT               44.700.000 

V Huyện Yên Định 
1 Trịnh Văn Tập 1924 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 538 28/10/2019 Nguyễn Thị Nga Con 14.900.000 
2 Trịnh Thị Uyển 1917 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 538 14/1/2019 Trịnh Văn Thông Con 13.900.000 
3 Nguyễn Thị An 1916 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 538 19/10/2019 Khương Văn Hân Cháu 14.900.000 
4 Nguyễn Văn Tạo 1927 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 538 22/6/2020 Nguyễn Ngọc Thúy Cháu 14.900.000 
5 Lê Thị Giồng 1925 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 13/3/2019 Nguyễn Xuân Tươi Con 13.900.000 
6 Lê Thị Vân 1928 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 21/4/2018 Trịnh Minh Quyền Con 13.000.000 
7 Nguyễn Thị Viền 1928 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 08/01/2020 Nguyễn Văn Chung Con 14.900.000 
8 Bùi Thị Lại 1915 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 2702-2704 23/12/2018 Nguyễn Duy Tình Con 13.900.000 
9 Lê Văn Huân 1922 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 711-924 26/7/2020 Bùi Thị Thấm Vợ 14.900.000 
10 Trịnh Thị Lót 1925 Xã Yên Tâm Xã Yên Tâm 711-924 12/8/2020 Trịnh Văn Thuật Con 14.900.000 
11 Lê Thị Bỉnh 1928 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 2019 21/9/2020 Lê Quang Dũng Con 14.900.000 
12 Nguyễn Văn Khẩn 1934 Xã Định Công Xã Định Công 469-470 01/10/2020 Nguyễn Thị Liên Vợ 14.900.000 
13 Trịnh Thị Hiên 1927 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 1604-1605 14/10/2020 Trương Thị Kiểm Con 14.900.000 
14 Nguyễn Thị Sinh 1932 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 25 02/9/2020 Lê Văn Huấn Con 14.900.000 
15 Nguyễn Văn Túi 1923 Xã Định Long Xã Định Long 2184 21/6/2020 Nguyễn Văn Trường Con 14.900.000 

16 Trịnh Đình Chơn 1941 Xã Định Long Xã Định Long 538 15/12/2016 Trịnh Thị Ba Vợ 12.100.000 
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17 Trịnh Thị Giáp 1921 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2280 18/10/2020 Đỗ Văn Long Con 14.900.000 
18 Nguyễn Thị Bính 1924 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2280 18/8/2020 Phạm Văn Năm Con 14.900.000 
19 Lưu Thị Nhơ 1923 Xã Định Liên Xã Định Liên 711-924 24/10/2020 Nguyễn Văn Đưởng Chồng 14.900.000 
20 Nguyễn Văn Tỳ 1923 Kim Sơn, Ninh Bình Xã Định Liên 25 22/9/2020 Nguyễn Văn Nam Con 14.900.000 
21 Lê Trí Quê 1955 Xã Định Liên Xã Định Liên 538 13/10/2019 Lê Thị Bình Vợ 14.900.000 
22 Nguyễn Thị Dong 1927 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 21/01/2019 Nguyễn Viết Huấn Con 13.900.000 
23 Nguyễn Thị An 1928 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 06/7/2019 Nguyễn Hữu Toàn Con 14.900.000 
24 Vũ Thị Số 1931 Xã Định Thành Xã Định Thành 538 10/8/2018 Lê Đình Thướng Con 13.900.000 
25 Phạm Đức Khiêu 1925 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 21/12/2017 Phạm Đức Sở Con 13.000.000 
26 Phạm Văn Sạn 1925 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 04/8/2020 Phạm Văn Lọng Con 14.900.000 
27 Nguyễn Duy Sao 1950 Xã Định Bình Xã Định Bình 692 20/10/2020 Lê Thị Hoa Vợ 14.900.000 
28 Trần Thị Vượng 1920 Xã Định Bình Xã Định Bình 538 11/6/2020 Nguyễn Văn Sự Cháu 14.900.000 
29 Trịnh Thị Bường 1933 Xã Định Bình Xã Định Bình 2702-2704 22/3/2020 Cao Văn Sáu Con 14.900.000 
30 Lê Công Nhường 1926 Xã Định Bình Xã Định Bình 1493-1494 14/9/2020 Lê Thị Chể Vợ 14.900.000 
31 Nguyễn Thị Mai 1912 Xã Định Bình Xã Định Bình 2702-2704 28/12/2017 Nguyễn Văn Sĩ Cháu 13.000.000 
32 Nguyễn Thị Lự 1924 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 12/9/2020 Trần Văn Phú  Con 14.900.000 
33 Lê Thị Tụy 1924 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 39-41 25/7/2020 Trịnh Ngọc Chân Con 14.900.000 
34 Ngô Thị Hòng 1933 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 01/1/2020 Lê Khắc Sơng Chồng 14.900.000 
35 Vũ Thị Lộc 1921 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 2702-2704 10/8/2018 Phạm Văn Tuyền Con 13.900.000 
36 Ngô Thị Vượn 1916 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 02/5/2019 Lê Xuân Diệu Con 13.900.000 
37 Lê Thị Tấn 1926 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 25/6/2018 Nguyễn Văn Minh Con 13.000.000 
38 Lê Thị Điệng 1923 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 08/10/2019 Lê Văn Mạu Con 14.900.000 
39 Lê Văn Bền 1933 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 39-41 04/9/2020 Lê Văn Nghị Con 14.900.000 
40 Trịnh Bá Lâm 1927 Xã Yên Bái Xã Yên Trường 2019 26/9/2020 Trịnh Thị Nhung Con 14.900.000 
41 Trịnh Thị Lựu 1924 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2280 12/9/2020 Nguyễn Đăng Thắng Con 14.900.000 
42 Trịnh Thị Khuynh 1922 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 3042-3043 06/10/2017 Trịnh Trung Thông Con 13.000.000 
43 Lê Thị An 1923 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2702-2704 01/5/2018 Lê Đình Hiền Con 13.000.000 
44 Trịnh Thị Xuân 1937 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 538 28/8/2016 Lê Mạnh Tài Con 12.100.000 
45 Lê Văn Túc 1932 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 711-924 22/5/2020 Lê Văn Giáp Con 14.900.000 
46 Nguyễn Văn Nhàn 1937 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2702-2704 01/4/2017 Nguyễn Thị Nhung Con 12.100.000 
47 Trịnh Thị Ty 1921 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2702-2704 13/7/2016 Trịnh Văn Hưởng Cháu 12.100.000 
48 Trần Thị Nga 1926 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 2702-2704 12/5/2019 Lê Văn Lợi Con 13.900.000 
49 Trịnh Thị Cóng 1939 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 3042-3043 17/8/2020 Trịnh Xuân Liệp Em 14.900.000 
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50 Nguyễn Văn Đào 1924 Xã Định Tân Xã Định Tân 2702-2704 14/9/2020 Nguyễn Thị Bảo Vợ 14.900.000 
51 Tạ Thị Tấp 1931 Xã Định Tân Xã Định Tân 2702-2704 13/3/2020 Vũ Văn Vượng Con 14.900.000 
52 Đỗ Thị Nhương 1932 Xã Định Tân Xã Định Tân 538 05/1/2020 Nguyễn Thị Hoa Con 14.900.000 
53 Vũ Thị Vê 1930 Xã Định Tân Xã Định Tân 2702-2704 08/6/2020 Hoàng Văn Thiết Con 14.900.000 
54 Vũ Thị Nghếch 1931 Xã Định Tân Xã Định Tân 2702-2704 05/6/2020 Trịnh Ngọc Minh Con 14.900.000 
55 Nguyễn Thị Miến 1952 Xã Yên Lạc Xã Yên Lạc 2702-2704 19/4/2018 Trần Văn Hiệp Con 13.000.000 
56 Lê Đình Vân 1927 Xã Định Tường TT Quán Lào 538 27/12/2018 Lê Đình Cớ Con 13.900.000 
57 Lê Thị Yến 1927 Xã Định Tường TT Quán Lào 1774-1775 27/9/2020 Lê Thế Dũng Con 14.900.000 
58 Lê Thị Sạị 1931 Xã Định Hòa TT Quán Lào 2019 11/11/2018 Nguyễn Duy Văn Con 13.900.000 
59 Lưu Thị Chước 1919 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 25 28/6/2020 Lưu Thị Quyết Con 14.900.000 
60 Lê Văn Chới 1924 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 2702-2704 21/5/2020 Lê Sỹ Cử Con 14.900.000 
61 Lê Thị Nghi 1924 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 2702-2704 21/10/2018 Lưu Văn Xá Con 13.900.000 
62 Lê Thị San 1929 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 538 5/01/2018 Lê Văn Khanh Con 13.000.000 
63 Phạm Thị Hào 1932 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 25 3/9/2020 Lê Thị Mai Con 14.900.000 
64 Lê Thị Nhung 1942 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 2702-2704 6/6/2018 Lê Thị Như Con 13.000.000 
65 Lê Xuân Hữu 1924 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 2702-2704 19/6/2020 Lê Xuân Dinh Con 14.900.000 
66 Lê Thị Luyến 1940 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 711-924 02/11/2020 Trịnh Thị Xuân Con 14.900.000 
67 Lê Thị Phúc 1944 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 548 13/11/2020 Lại Xuân Hẹ Chồng 14.900.000 
68 Nguyễn Thị Luống 1920 Xã Định Liên Xã Định Liên 2702-2704 07/3/2020 Lưu Hùng Binh Con 14.900.000 
69 Nguyễn Thị Dỗi 1927 Xã Yên Tâm Xã Yên Tâm 538 15/10/2020 Nguyễn Xuân Vân Con 14.900.000 
70 Vũ Thị Lượi 1925 Xã Định Thành Xã Định Thành 3042-3043 20/12/2019 Lê Đình Hải Con 14.900.000 
71 Lê Thị Vinh 1922 Xã Định Hải Xã Định Hải 1421 06/12/2020 Nguyễn  Văn Nhiên Con 14.900.000 
72 Lê Thị Ghê 1928 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 249 21/12/2020 Lê Hữu Phương Con 14.900.000 
73 Nguyễn Thị Ngơn 1932 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 25 19/11/2020 Vũ Thị Hiền Con 14.900.000 
74 Trịnh Thị Hòng 1911 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 12/11/2020 Trịnh Thị Xuất Con 14.900.000 
75 Nguyễn Thị Vớn 1915 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 25 04/12/2020 Nguyễn Văn Hội Con 14.900.000 
76 Lê Thị Tâm 1923 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2280 26/11/2020 Thiều Thị Quyết Con 14.900.000 
77 Nguyễn Thị Bích 1922 Xã Định Hải Xã Định Hải 2702-2704 11/3/2018 Phạm Thị Lượng Con 13.000.000 
78 Ngô Văn Nguyên 1940 Xã Định Long Xã Định Long 25 26/9/2020 Ngô Thị Luyến Con 14.900.000 
79 Nguyễn Thị Vơn 1934 Xã Khuyến Nông Xã Yên Thọ 548 04/12/2020 Phạm Thị Thắm Con 14.900.000 
80 Lê Thị Tâm 1927 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 1493-1494 09/11/2020 Lê Xuân Hà Con 14.900.000 
81 Trần Thị Tròn 1920 Xã Định Thành Xã Định Thành 538 21/8/2018 Lê Văn Phú Con 14.900.000 
82 Nguyễn Văn Tô 1927 Xã Định Tân Xã Định Tân 2527-2529 09/11/2020 Nguyễn Văn Ba Con 14.900.000 
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83 Phạm Thị Miên 1920 Yên Mô, Ninh Bình Xã Định Long 538 25/11/2020 Hoàng Thanh Bầm Con 14.900.000 
84 Phạm Thị Thiết 1931 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 39-41 15/12/2020 Hà Thị Liệu Con 14.900.000 
85 Lê Thị Khối 1922 Xã Định Hải Xã Định Hải 711-924 21/01/2021 Lê Văn Nhỉ Con 14.900.000 
86 Trương Thị Yên 1930 Xã Định Hải Xã Định Hải 2184 23/01/2021 Nguyễn Văn Huynh Con 14.900.000 
87 Lê Thị Nâng 1920 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 1538 19/01/2018 Nguyễn Thị Nhung Con 13.000.000 
88 Ngọ Duy Vận 1927 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2184 29/12/2020 Lê Thị Văn Vợ 14.900.000 
89 Trịnh Hữu Ốc 1930 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2280 29/12/2020 Trịnh Hữu Long Con 14.900.000 
90 Lê Quang Thư 1950 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 538 14/01/2021 Phạn Thị Luyến Vợ 14.900.000 
91 Trịnh Thị Thoại 1933 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 548 29/12/2020 Lại Văn Thông Con 14.900.000 
92 Phạm Thị Nhoa 1950 Xã Định Thành Xã Định Thành 3042-3043 20/11/2020 Nguyễn Duy Quế Con 14.900.000 
93 Phạm Thị Kim 1924 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 26/11/2020 Lê Huy Thức Con 14.900.000 
94 Trương Thị Tưởng 1926 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 30/4/2019 Hoàng Thị Nga Con  13.900.000 
95 Lê Thị Thuẩn 1931 Xã Yên Lạc Xã Yên Lạc 538 19/02/2020 Lưu Đình Tưởng Con 14.900.000 
96 Lê Thị Tuất 1923 Xã Yên Lạc Xã Yên Lạc 2702-2704 13/01/2021 Hà Thị Huyền Con 14.900.000 
97 Thiều Thị Vân 1929 Xã Yên Lâm Xã Yên Lâm 711-924 13/01/2021 Trịnh Văn Lý Con 14.900.000 
98 Nguyễn Huy Viện 1948 Xã Yên Lâm Xã Yên Lâm 692 11/02/2021 Nguyễn Huy Vinh Con 14.900.000 
99 Trịnh Thị Chiếp 1928 Xã Định Tân Xã Định Tân 3042-3043 12/7/2016 Trần Văn Lới Con 12.100.000 

100 Lê Thị Quy 1928 Xã Định Tân Xã Định Tân 1538 02/01/2016 Nguyễn Văn Miền Con 11.500.000 
101 Nguyễn Thị Tìm 1931 Xã Định Tân Xã Định Tân 538 10/1/2021 Trần Quang Mạnh Con 14.900.000 
102 Nguyễn Văn Ất 1931 Xã Định Tân Xã Định Tân 2527-2529 13/01/2021 Nguyễn Văn Hoàn Con 14.900.000 
103 Trịnh Thị Nựa 1926 Xã Định Tân Xã Định Tân 467-470 28/1/2021 Lê Văn Liên Con 14.900.000 
104 Nguyễn Thị Phiên 1930 Xã Định Công Xã Định Công 39-41 11/12/2020 Lê Xuân Tựu Chồng 14.900.000 
105 Nguyễn Thị Duyên 1928 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 538 18/01/2016 Mai Văn Xướng Chồng 11.500.000 
106 Trịnh Thị Đang 1928 Xã Định Liên Xã Định Liên 1538 03/5/2019 Lê Văn Hùng Con 13.900.000 
107 Lê Văn Mắn 1930 Xã Định Liên Xã Định Liên 711-924 14/12/2020 Lê Văn Sơn Con 14.900.000 
108 Lê Thị Thắm 1922 Xã Định Liên Xã Định Liên 1538 26/3/2019 Lưu Thiện Thiệu Con 13.900.000 
109 Trịnh Thị Vững 1929 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 1538 14/11/2016 Trịnh Thị Tuyển Con 12.100.000 
110 Trịnh Thị Nhụ 1919 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 1538 05/11/2016 Nguyễn Hữu Chính Con 12.100.000 
111 Lê Thị An 1931 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 1538 14/11/2018 Lê Xuân Sơn Con 13.900.000 
112 Nguyễn Thị Trang 1935 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 1538 18/03/2020 Trịnh Văn Hợp Con 14.900.000 
113 Lê Thị Hải 1934 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 30/12/2020 Lê Huy Hùng Con 14.900.000 
114 Trịnh Thị Long 1932 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 711-924 18/11/2020 Phạm Văn Kỳ Chồng 14.900.000 
115 Vũ Thị Ổn 1931 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 2702-2704 20/11/2020 Trịnh Văn Kiều Con 14.900.000 
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116 Nguyễn Thị Loàn 1928 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 06/12/2020 Phạm Xuân Hòa Con 14.900.000 
117 Lê Thị Oánh 1924 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 19/11/2020 Nguyễn Ngọc Linh Con 14.900.000 
118 Phạm Thị Nhường 1927 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2280 03/12/2020 Nguyễn Đăng Phan Con 14.900.000 
119 Trịnh Thị Hiến 1936 Xã Yên Lạc Xã Yên Lạc 3042-3043 28/12/2020 Lê Văn Bách Con 14.900.000 
120 Trần Thị Sậy 1928 Xã Định Tân Xã Định Tân 185-186 14/12/2020 Phạm Văn Hào Con 14.900.000 
121 Trần Thị Đức 1929 Xã Định Tân Xã Định Tân 1538 01/9/2018 Nguyễn Trọng Thủy Con 13.900.000 
122 Lê Thị Vân 1922 Xã Định Tân Xã Định Tân 1538 14/4/2019 Nguyễn Văn Điện Con 13.900.000 
123 Lê Thị Thốn 1931 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 469-470 07/11/2020 Lê Xuân Hòa Con 14.900.000 
124 Bùi Thị Nhặt 1928 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 2702-2704 09/12/2020 Bùi Thanh Tùng Con 14.900.000 
125 Hoàng Thị Đoán 1950 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 538 16/11/2020 Vũ Quốc Sự Chồng 14.900.000 
126 Lê Văn Đính 1927 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 39-41 12/11/2020 Lê Chí Nhạc Con 14.900.000 
127 Lê Thị Lực 1933 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 2702-2704 20/12/2020 Lê Khắc Bường Chồng 14.900.000 
128 Đỗ Thị Đức 1930 Xã Định Công Xã Định Công 1538 15/7/2018 Lê Minh Tuấn Con 13.900.000 
129 Trịnh Văn Lễnh 1939 Xã Định Công Xã Định Công 711-924 09/11/2020 Đỗ Thị Tiệp Con 14.900.000 
130 Nguyễn Thiết Hùng 1943 Xã Định Công Xã Định Công 2184 23/12/2020 Đỗ Thị Chiêm Vợ 14.900.000 
131 Đỗ Thị Dung 1951 Xã Định Công Xã Định Công 1538 25/02/2020 Bùi Văn Xuân Chồng 14.900.000 
132 Đinh Thị Thạo 1923 Xã Định Tường TT Quán Lào 711-924 13/8/2020 Nguyễn Thị Thành Con 14.900.000 
133 Trịnh Đăng Chinh 1956 Xã Định Tường TT Quán Lào 1538 12/6/2017 Trịnh Thị Nhạn Vợ 12.100.000 
134 Trịnh Đăng Cỏi 1937 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 3042-3043 22/10/2020 Trịnh Thị Lem Vợ 14.900.000 
135 Lê Thị Bình 1920 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 1538 28/9/2017 Hoàng Văn Khương Con 13.000.000 
136 Trịnh Thị Xu 1930 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 39-41 02/7/2020 Trịnh Duy Toàn Con 14.900.000 
137 Trịnh Thị Quyển 1922 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2527-2529 15/12/2020 Hoàng Đình Đàm Con 14.900.000 
138 Lê Thị Hậu 1936 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2019 29/11/2020 Trương Hữu Chầu Chồng 14.900.000 

  Cộng: 138 ĐT               1.986.200.000 
VI Huyện Thọ Xuân 
1 Lê Thị Lan 1930 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 538 14/9/2018 Mai Đình Lé Chồng 13.900.000 
2 Nguyễn Thị Mãy 1927 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 538 12/10/2020 Vũ Trung Nguyên Chồng 14.900.000 
3 Lữ Thị Sen 1930 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 23/10/2019 Nguyễn Thị Mến Con  14.900.000 
4 Lê Thị Cần 1920 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 06/11/2017 Ngô Đức Nghiêm Con  13.000.000 
5 Phạm Thị Chung 1929 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 711-924 05/10/2020 Lê Đình Vũ Con  14.900.000 
6 Lê Thị Lựu 1932 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 548 21/3/2020 Lê Trọng Tự Chồng 14.900.000 
7 Hoàng Thị Kế 1920 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 25 21/8/2020 Trịnh Hữu Hà Con  14.900.000 

8 Nguyễn Thị Bự 1923 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 25 10/8/2020 Lê Thị Hải  Con  14.900.000 
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9 Đỗ Văn Đài 1932 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 711-924 15/8/2020 Nguyễn Thị Nòi Vợ 14.900.000 
10 Nguyễn Văn Hạnh 1931 Xã Thọ Xương Xã Thọ Xương 25 05/10/2020 Trịnh Xuân Phúc Con 14.900.000 
11 Nguyễn Thị Hóa 1929 Xã Thọ Xương Xã Thọ Xương 249 17/10/2020 Lê Đức Phương Con 14.900.000 
12 Cao Thị Miêng 1929 Xã Thọ Lập Xã Thọ LậP 249 17/10/2020 Hồ Bá Dũng Con 14.900.000 
13 Phan Thị Huệ 1930 Xã Thọ Lập Xã Thọ LậP 2702-2704 27/10/2020 Phạm Văn Chính Con 14.900.000 
14 Phạm Văn Bản 1931 TT Thọ Xuân TT Thọ Xuân 1604-1605 19/8/2020 Chu Thị Lý Vợ 14.900.000 
15 Lê Văn Hiên 1932 Xã Hạnh Phúc TT Thọ Xuân 2702-2704 07/7/2019 Hà Thị Đỉnh Vợ 14.900.000 
16 Trịnh Thị Giảng 1927 Xã Hạnh Phúc TT Thọ Xuân 711-924 19/9/2020 Nguyễn Ngọc Thành Con 14.900.000 
17 Trịnh Thị Quyết 1931 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2184 10/9/2020 Trịnh Đăng Minh Con 14.900.000 
18 Lê Thị Lại 1923 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 1604-1605 22/10/2020 Lê Xuân Cường Con 14.900.000 
19 Bùi Thị Quý 1928 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2184 17/8/2020 Bùi Đức Kỳ Con 14.900.000 
20 Lê Bá Quỳnh 1926 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2527-2529 17/10/2020 Lê Bá Nhuần Con 14.900.000 
21 Lê Thị Địch 1932 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 469-470 08/11/2020 Lê Văn Thành Con 14.900.000 
22 Vũ Thị Cấn 1922 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 17/10/2020 Lữ Văn Lương Con 14.900.000 
23 Nguyễn Thị Huấn 1932 Xã Xuân Khánh Xã Xuân Hồng 2019 23/9/2020 Lê Ngọc Dũng Con 14.900.000 
24 Hà Thị Hiềng 1929 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 09/7/2020 Trần Đức Minh Con 14.900.000 
25 Lê Thị Kinh 1924 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 26/9/2020 Lê Văn Tuấn Con 14.900.000 
26 Lê Thị Vui 1933 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 17/5/2020 Phạm Thị Thanh Con 14.900.000 
27 Trần Văn Ký 1932 Kim Sơn, Ninh Bình Xã Quảng Phú 1604-1605 14/9/2020 Lê Thị Ước Vợ 14.900.000 
28 Trịnh Thị Tuyên 1928 Xã Thọ Trường Xã Trường Xuân 214 22/6/2020 Phan Đình Trường Con 14.900.000 
29 Trịnh Thị Hữu 1930 Xã Thọ Trường Xã Trường Xuân 1048 23/9/2020 Trịnh Huy Thảo Con 14.900.000 
30 Hoàng Thị Hiệp 1931 Xã Xuân Tân Xã Trường Xuân 2702-2704 27/6/2018 Nguyễn Văn Lợi Con 13.000.000 
31 Nguyễn Thị Khịch 1931 Xã Xuân Khánh Xã Xuân Phú 2702-2704 13/9/2018 Lường Bá Đường Con 13.900.000 
32 Dương Công Mạo 1934 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 548 15/9/2020 Dương Thị Liên Con  14.900.000 
33 Hoàng Thị Sáo 1924 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 25 25/9/2020 Đỗ Văn Vui Con 14.900.000 
34 Lê Thị Sen 1922 Xã Xuân Hưng Xã Xuân Hưng 692 10/9/2020 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 
35 Đỗ Viết Nam 1939 Xã Xuân Hưng Xã Xuân Hưng 3042-3043 14/7/2016 Đỗ Thị Ân Vợ 12.100.000 
36 Lê Thị Cấp 1924 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 711-924 24/9/2020 Lê Ngọc Quyền Con 14.900.000 
37 Lê Thị Khôn 1923 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2184 21/9/2020 Lê Sỹ Trụ Con 14.900.000 
38 Lê Văn Vấn 1932 Xã Xuân Sơn Xã Xuân Sinh 538 19/9/2020 Lê Văn Tường Con 14.900.000 
39 Lê Hữu Đước 1932 Xã Xuân Yên Xã Phú Xuân 1604-1605 03/9/2020 Lê Thị Huấn Vợ 14.900.000 
40 Hoàng Thị Cay 1918 Xã Xuân Yên Xã Phú Xuân 2702-2704 07/10/2018 Trịnh Ngọc Gấm Con 13.900.000 
41 Phạm Như Thịnh 1935 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 548 26/8/2020 Phạm Thị Thế Con 14.900.000 

42 Đỗ Thị Cạy 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân LậP 1604-1605 07/10/2020 Đỗ Văn Thủy Con 14.900.000 
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43 Trịnh Thị Hoa 1926 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 214 31/10/2020 Hoàng Thị Xuân Con 14.900.000 
44 Trịnh Thị Vóc 1930 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 2019 14/3/2020 Lê Văn Hòng Con 14.900.000 
45 Bùi Thị Then 1928 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2702-2704 25/12/2020 Lê Văn Nhe Chồng 14.900.000 
46 Lê Văn Thết 1948 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 1538 28/3/2020 Đỗ Thị Xuân Vợ 14.900.000 
47 Lê Thị Ngoan 1948 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 1538 12/8/2018 Đỗ Văn Dương Chồng 13.900.000 
48 Đỗ Thị Dục 1948 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 1538 17/01/2020 Lê Văn Quế Chồng  14.900.000 
49 Lê Thị Cại 1922 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 2184 18/11/2020 Lê Trạch Lưỡng Con 14.900.000 
50 Lê Thị Thảo 1950 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 2702-2704 17/02/2017 Lê Trọng Bòng Chồng 12.100.000 
51 Nguyễn Thị Diệu 1928 Xã Xuân Khánh Xã Xuân Hồng 1538 23/7/2020 Lê Thị Cúc Con 14.900.000 
52 Lê Thị Sinh 1935 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 2702-2704 13/01/2016 Lê Đình Chính Chồng 11.500.000 
53 Hà Thị Ngư 1929 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 214 27/10/2020 Ngô Văn Từ Con 14.900.000 
54 Trịnh Thị Trãi 1932 Xã Thọ Trường Xã Trường Xuân 2527-2529 22/11/2020 Nguyễn Xuân Thường Con 14.900.000 
55 Phạm Thị Giáo 1928 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 19/4/2019 Lê Đức Dũng Con 13.900.000 
56 Lê Thị Tận 1916 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 10/10/2020 Lê Đức Thuận Con 14.900.000 
57 Lê Thị Nen 1951 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 30/5/2019 Lê Thị Hoa Con 13.900.000 
58 Lê Hữu Hậu 1949 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 15/7/2020 Hoàng Thị Nga Vợ 14.900.000 
59 Lê Thị Hướng 1910 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 26/9/2018 Lê Thị Ngọc Con 13.900.000 
60 Trịnh Thị Đấu 1949 Xã Thọ Trường Xã Bắc Lương 1538 29/3/2020 Trịnh Khắc Việt Chồng 14.900.000 
61 Lê Thị Hòa 1922 Xã Thọ Tân Xã Bắc Lương 1538 27/10/2020 Nguyễn Thị Châu Con 14.900.000 
62 Lê Văn Lượng 1925 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 214 05/12/2020 Lê Văn Cường Con 14.900.000 
63 Lê Hữu Chân 1936 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 2702-2704 13/11/2020 Lê Thị Nghi Vợ 14.900.000 
64 Nguyễn Thị Lại 1923 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 2702-2704 29/12/2019 Lê Văn Tuần Con 14.900.000 
65 Đỗ Thị Tiết 1926 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 2702-2704 5/1/2019 Lê Đình Thục Con 13.900.000 
66 Tống Văn Tiến 1927 Xã Xuân Châu Xã Thuận Minh 25 16/11/2020 Tống Văn Tỉnh Con 14.900.000 
67 Trương Thị Khếnh 1924 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 3042-3043 30/9/2018 Trịnh Xuân Bốn Con 13.900.000 
68 Ngô Đình Nghênh 1938 Xã Xuân Vinh Xã Trường Xuân 1604-1605 08/11/2020 Ngô Văn Hưng Con 14.900.000 
69 Nguyễn Thị Vẹt 1923 Xã Xuân Tân Xã Trường Xuân 692 28/10/2020 Hồ Văn Cường Con 14.900.000 
70 Lê Thị Cường 1926 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 1493-1494 27/9/2020 Lê Đức Hoan Con 14.900.000 
71 Hoàng Thị Xiêm 1929 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 1281 23/9/2020 Nguyễn Văn Sức Chồng 14.900.000 
72 Nguyễn Thị Hoãn 1953 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 2702-2704 05/9/2020 Đỗ Văn Lành Con 14.900.000 
73 Nguyễn Thị Hòng 1934 Xã Phú Yên Xã Phú Xuân 2702-2704 13/9/2020 Trịnh Đình Thành Con 14.900.000 
74 Nguyễn Văn Hợi 1933 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 214 16/12/2020 Nguyễn Thị Hợi Vợ 14.900.000 
75 Đỗ Thị Lịch 1933 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 2702-2704 11/02/2019 Lê Văn Mai Con 13.900.000 

76 Nguyễn Thị Dần 1929 Xã Thọ Diên Xã Thọ Diên 538 16/12/2020 Nguyễn Duy Bạo Con 14.900.000 
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77 Lê Thị Đợi 1927 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 711-924 29/11/2020 Lê Xuân Chương Con 14.900.000 
78 Lại Thị Song 1933 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 1538 12/02/2019 Lê Xuân Chà Con 13.900.000 
79 Lương Thị Sự 1938 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 1538 07/12/2019 Lê Xuân Duyên Con 14.900.000 
80 Lê Văn Luận 1938 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 5702-2704 10/10/2020 Lê Văn Bính Con 14.900.000 
81 Lê Thị Diêu 1930 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 1538 25/12/2020 Lê Đức Tương Con 14.900.000 
82 Lê Thị Bạn 1931 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 548 23/11/2020 Vũ Văn Toàn Con 14.900.000 
83 Nguyễn Hữu Thi 1927 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 3042-3043 17/12/2020 Nguyễn Hữu Sáu Con 14.900.000 
84 Nguyễn Thị Nhân 1926 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 2702-2704 24/6/2020 Trịnh Văn Mừng Con 14.900.000 
85 Đỗ Đình Cắt 1924 Xã Xuân Lập Xã Xuân LậP 538 18/12/2020 Lê Thị Ẩm Vợ 14.900.000 
86 Đỗ Trí Lục 1919 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2527-2529 03/01/2021 Đỗ Chí Quỳ Con 14.900.000 
87 Lê Thị Xòe 1932 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 692 23/12/2020 Lê Đình Tiến Con 14.900.000 
88 Lê Thị Duyên 1920 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 214 02/12/2020 Lữ Thị Thủy Con 14.900.000 
89 Trịnh Thị Chân 1931 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 23/9/2020 Vũ Đình Thanh Con 14.900.000 
90 Lê Thị Xâm 1920 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 1538 04/11/2018 Phạm Văn Thức Con 13.900.000 
91 Đỗ Thị Đặng 1935 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 548 28/11/2020 Lê Bá Dịu Chồng 14.900.000 
92 Lê Thị Trang 1954 Xã Xuân Lam TT Lam Sơn 3042-3043 18/5/2016 Nguyễn Xuân Minh Con 12.100.000 
93 Nguyễn Thị Bảy 1954 Xã Xuân Lam TT Lam Sơn 538 05/02/2019 Lê Mạnh Hùng Con 13.900.000 
94 Lê Thị Căn 1931 Xã Xuân Lam TT Lam Sơn 214 05/12/2020 Đỗ Đình Nhâm Con 14.900.000 
95 Trịnh Xuân Nhờn 1928 Xã Xuân Hòa TT Lam Sơn 1538 21/6/2020 Trịnh Đức Luân Con 14.900.000 
96 Đỗ Thị Nhuần 1931 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 2280 19/12/2020 Đỗ Chí Hạnh Con 14.900.000 
97 Đỗ Thị Trường 1924 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 1421 29/11/2020 Đỗ Ích Tiêu Con 14.900.000 
98 Đỗ Thị Nẵm 1930 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 25 18/12/2020 Đỗ ích Sáu Con 14.900.000 
99 Nguyễn Thị Nòi 1934 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 25 27/12/2020 Đỗ Thị Tường  Con 14.900.000 

100 Trịnh Văn Lân 1928 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 1421 07/12/2020 Đỗ Thị Cuông Vợ 14.900.000 
101 Đỗ Thị Loát 1921 Xã Thọ Xương Xã Thọ Xương 25 24/11/2020 Hà Văn Long Con 14.900.000 
102 Lê Khắc Tập 1924 Xã Hạnh Phúc TT Thọ Xuân 214 05/12/2020 Lê Thị Ngân Con 14.900.000 
103 Đỗ Thị Thuộc 1947 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 1538 26/10/2018 Trịnh Bá Long Chồng 13.900.000 
104 Đỗ Thị Bảo 1942 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 3042-3043 25/02/2018 Nguyễn Hữu Phú Chồng 13.000.000 
105 Đỗ Thị Cam 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 1604-1605 24/10/2020 Mai Thị Thanh Con 14.900.000 
106 Lê Thị Khuyến 1928 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 249 06/12/2020 Lê Thị Thành Con 14.900.000 
107 Phạm Thị Tình 1923 Xã Xuân Thắng Thị trấn Sao Vàng 2702-2704 22/01/2021 Lê Văn Bình Con 14.900.000 
108 Lê Thị Khánh 1927 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2702-2704 04/10/2020 Hoàng Thị Thoa Con 14.900.000 
109 Lê Thị Duân 1929 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 1538 21/8/2019 Nguyễn Văn Lưu Con 14.900.000 

110 Nguyễn Thị Thim 1937 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2019 20/12/2020 Bùi Thị Thắm Cháu 14.900.000 
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111 Mai Thị Thết 1925 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 1538 09/8/2020 Lê Văn Dỹ Con 14.900.000 
112 Lê Thị Sỏi 1926 Xã Xuân Sơn Xã Thọ Lộc 538 07/01/2021 Lê Thị Hương Con 14.900.000 
113 Lê Thị Lựu 1925 Xã Xuân Lộc Xã Thọ Lộc 1538 22/02/2019 Lê Sỹ Tâm Con 13.900.000 
114 Lê Thị Giáng 1928 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 14/3/2019 Lê Bá Định Con 13.900.000 
115 Lê Thị Ngợi 1931 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 249 06/12/2020 Lê Khả Tuấn Con 14.900.000 
116 Ngô Thị Nhung 1925 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 548 29/12/2020 Hà Xuân Tậy Con 14.900.000 
117 Trịnh Thị Chức 1931 Xã Hạnh Phúc Xã Xuân Hưng 25 22/12/2020 Lê Quang Đại Con 14.900.000 
118 Phạm Văn Tề 1922 Xã Xuân Hưng Xã Xuân Hưng 692 28/12/2020 Phạm Văn Chính Con 14.900.000 
119 Hoàng Thị Quyến 1930 Xã Tây Hồ Xã Tây Hồ 2184 24/12/2020 Phạm Thị Lệ Con 14.900.000 
120 Trịnh Công Tái 1929 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 538 04/11/2020 Trịnh Công Tuấn Con 14.900.000 
121 Hà Thị Diệm 1928 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 214 03/12/2020 Hà Duyên Quân Cháu 14.900.000 
122 Trịnh Thị Hội 1927 Xã Thọ Lâm Xã Xuân Phú 2527-2529 23/10/2020 Trịnh Minh Dân Con 14.900.000 
123 Trịnh Văn Ve 1926 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 214 16/01/2021 Trịnh Thị Gần Vợ 14.900.000 
124 Lê Thị Hữu 1922 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 214 20/01/2021 Trịnh Xuân Nhuận Con 14.900.000 
125 Nguyễn Thị Phú 1920 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 02/02/2021 Trịnh Khắc Chung Chồng 14.900.000 
126 Lê Văn Ới 1939 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 538 26/4/2016 Phạm Thị Hưng Vợ 11.500.000 
127 Lê Khắc Điền 1937 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1538 19/4/2020 Lê Thị Tình Vợ 14.900.000 
128 Lê Đôn Đức 1929 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 1952 06/11/2020 Lê Đôn Ninh Con 14.900.000 

 Cộng: 128 ĐT               1.870.300.000 

VII Huyện Nông Cống 
1 Nguyễn Thị Cội 1924 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 2019 11/10/2020 Nguyễn Trọng Khoa Con 14.900.000 
2 Lường Viết Phớn 1932 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 538 6/7/2018 Nguyễn Thị Nhã Vợ 13.900.000 
3 Nguyễn Thị Vượng 1933 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 469-470 26/02/2020 Nguyễn Viết Mỹ Con 14.900.000 
4 Lê Thị Thắng 1930 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 711-924 8/10/2020 Lê Đình Kỳ Con 14.900.000 
5 Nguyễn Thị Tương 1930 Xã Đồng Lợi Xã Tân Khang 2702-2704 6/3/2018 Nguyễn Thị Minh Con 13.000.000 
6 Lê Văn Ngạc 1924 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 2702-2704 24/12/2016 Lê Thị Tư Vợ 12.100.000 
7 Viên Hữu Kền 1934 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 1635 2/11/2020 Cao Thị Lụa Con 14.900.000 
8 Lê Thanh Viện 1924 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 2702-2704 19/02/2019 Lê Thanh Tiến Con 13.900.000 
9 Trần Thị Đáng 1935 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 11/9/2020 Nguyễn Đức Trung Con 14.900.000 
10 Hoàng Thị Bằng 1924 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2702-2704 13/11/2017 Trần Như Thủy Con 13.000.000 
11 Phạm Văn Nhượng 1932 Xã Trung Thành Xã Trung Thành 1493-1494 31/8/2020 Lê Thị Cảnh Vợ 14.900.000 
12 Nguyễn Thị Lục 1924 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 2527-2529 17/9/2020 Nguyễn Xuân Viễn Con 14.900.000 
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13 Đỗ Thị Búp 1923 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 1604-1605 8/8/2020 Lê Thị Sen Con 14.900.000 

14 Lê Thị Đởi 1929 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 1774-1775 10/9/2020 Đỗ Xuân Đức Con 14.900.000 
15 Nguyễn Thị Nhỏ 1924 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 2527-2529 25/9/2020 Lê Đức Tài Con 14.900.000 
16 Doãn Thị Cúc 1931 Xã Tân Ninh Xã Tế Lợi 25 24/8/2020 Trần Thị Tâm Con 14.900.000 
17 Đặng Thị Minh 1933 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 25 28/9/2020 Đỗng Thị Chung Con  14.900.000 
18 Đỗng Thị Cả 1930 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 25 7/10/2020 Lê Văn Cương Chồng 14.900.000 
19 Bùi Thị Lét 1929 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2184 26/9/2020 Bùi Đình Hai Con 14.900.000 
20 Lê Thị Cốc 1935 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 1493-1494 01/12/2018 Nguyễn Quang Thiện Con 13.900.000 
21 Đỗ Thị Êm 1937 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2184 6/9/2020 Lê Văn Lợi Con 14.900.000 
22 Lê Thị Láu 1923 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 185-186 11/9/2020 Mã Lương Trường Con 14.900.000 
23 Hà Thị Hào 1929 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2527-2529 16/9/2020 Lương Văn Thanh Con 14.900.000 
24 Ngô Thị Âu 1915 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2702-2704 5/02/2020 Lê Ngọc Môn Con 14.900.000 
25 Nguyễn Thị Chuẩn 1933 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2702-2704 11/10/2020 Nguyễn Hữu Trung Con 14.900.000 
26 Lê Đình Hỡi 1933 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2527-2529 13/10/2020 Lê Đình Diễn Con 14.900.000 
27 Nguyễn Thị Chanh 1925 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2702 2704 23/5/2018 Hà Công Huân Con 13.000.000 
28 Trần Thị Đóa 1923 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 1665 17/10/2020 Đỗ Văn Thọ Con 14.900.000 
29 Vũ Thị Nam 1931 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 2019 11/10/2020 Nguyễn Văn Xuân Con 14.900.000 
30 Trần Văn Dậu 1928 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 2702-2704 26/12/2018 Hoàng Thị Xuyên Vợ 13.900.000 
31 Nguyễn Thị Tá 1931 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 2702-2704 3/7/2020 Trần Xuân Phương Con 14.900.000 
32 Hàn Thị Phụng 1942 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 2527-2529 13/11/2020 Đỗ Thị Thêm Con 14.900.000 
33 Lê Thị Thơm 1953 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 185-186 18/9/2020 Lê Thanh Long Chồng 14.900.000 
34 Lê Thị Dẻo 1932 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1604-1605 24/9/2020 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 
35 Lê Văn Du 1950 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1604-1605 02/10/2020 Nguyễn Thị Thư Vợ 14.900.000 
36 Lê Thị Trơng 1930 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2702-2704 02/01/2020 Nguyễn Thế Lai Con 14.900.000 
37 Trịnh Thị Dữ 1922 Xã Thăng Thọ Xã Thăng Bình 2702-2704 12/8/2020 Nguyễn Duy Vinh Con 14.900.000 
38 Vũ Thị Mẽn 1925 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2702-2704 7/02/2019 Mai Đình Thịnh Con 13.900.000 
39 Vũ Thị Nhẫy 1931 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2702-2704 7/3/2020 Ngọ Văn Tuất Con 14.900.000 
40 Lê Thị Hoạt 1922 Duy Tiên, Hà Nam Xã Thăng Bình 2702-2704 23/12/2018 Nguyễn Văn Bích Con 13.900.000 
41 Lê Đình Truyền 1942 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1604-1605 01/11/2020 Vũ Thị Nhường Vợ 14.900.000 
42 Bùi Thị Tuân 1922 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 711-924 8/9/2020 Mạch Văn Quý Con 14.900.000 
43 Nguyễn Thị Biên 1924 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2527-2529 28/8/2020 Lê Văn Chinh Con 14.900.000 
44 Lê Thị Ý 1924 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2702-2704 7/2/2020 Nguyễn Minh Lạng Con 14.900.000 
45 Bùi Đình Tựu 1919 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2184 27/10/2020 Bùi Văn Thanh Con 14.900.000 
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46 Trần Thị Mùi 1922 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2702-2704 29/7/2019 Trần Dân Kiện Con 14.900.000 
47 Hồ Thị Lệ 1933 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2702-2704 15/7/2019 Lê Văn Bảy Con 14.900.000 
48 Lê Thị Dung 1924 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2184 10/10/2020 Nguyễn Thị Chinh Con 14.900.000 
49 Lê Thị Thị 1932 Xã Tân Phúc Xã Công Chính 2019 13/8/2017 Lê Xuân Thiện Con 13.000.000 
50 Nguyễn Thị Diện 1934 Xã Công Chính Xã Công Chính 249 20/9/2020 Nguyễn Thành Hoan Con 14.900.000 
51 Đỗ Thị Phượng 1928 Hải Hậu, Nam Định Xã Công Chính 2702-2704 11/4/2019 Trần Quang Vinh Con 13.900.000 
52 Phùng Thị Bê 1922 Xã Trường Minh Xã Trường Minh 538 28/11/2019 Trần Văn Phúc Con 14.900.000 
53 Nguyễn Thị Hợp 1940 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 1493-1494 26/9/2020 Đậu Minh Hùng Con 14.900.000 
54 Vũ Văn Việt 1954 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 2019 01/11/2020 Nguyễn Thị Định Vợ 14.900.000 
55 Lê Thị Sửu 1924 Xã Tượng Lĩnh Xã Tượng Lĩnh 1952 7/5/2020 Lê Văn Triết Con 14.900.000 
56 Lê Thị Dinh 1941 Xã Vạn Thiện TT Nông Cống 2019 30/9/2020 Nguyễn Ngọc Tuấn Con 14.900.000 
57 Nguyễn Xuân Dương 1943 Xã Minh Thọ TT Nông Cống 1635 01/11/2020 Nguyễn Xuân Khương Con 14.900.000 
58 Nguyễn Thị Trình 1933 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 469-470 1/12/2020 Lường Thị Quyết Con 14.900.000 
59 Nguyễn Thị Thể 1924 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 2702-2704 3/2/2017 Lê Đăng Hạnh Con 12.100.000 
60 Lê Thị Lẽ 1927 Xã Trung Thành Xã Tân Phúc 2702-2704 8/3/2017 Lê Văn Sinh Con 12.100.000 
61 Đinh Thị Nhợn 1922 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2702-2704 7/2/2017 Lê Hồng Sâm Con 12.100.000 
62 Nguyễn Thị Thảnh 1949 Xã Tế Nông Xã Hoàng Giang 2702-2704 19/4/2017 Phùng Minh Sơn Chồng 12.100.000 
63 Nguyễn Thị Nhở 1922 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 249 8/11/2020 Nguyễn Văn Trưng Con 14.900.000 
64 Lê Thị Thép 1928 Xã Minh Khôi Xã Tế Nông 249 9/10/2020 Đỗ Thị Thành Con 14.900.000 
65 Nguyễn Thị Vòng 1940 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2019 27/10/2020 Nguyễn Xuân Hoạt Con 14.900.000 
66 Lê Thị Vẽ 1928 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2184 26/11/2020 Đỗ Quang Long Con 14.900.000 
67 Đỗ Thị Tài 1924 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 1665 18/11/2020 Đỗ Văn Yên Con 14.900.000 
68 Đinh Thị Bích 1932 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 185-186 4/12/2020 Nguyễn Thị Yến Con 14.900.000 
69 Nguyễn Thị Kha 1930 Xã Trường Minh Xã Vạn Hòa 1665 25/10/2020 Lê Văn Bắc Con 14.900.000 
70 Nguyễn Thị Lai 1930 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 1665 3/10/2020 Nguyễn Huy Đình Con 14.900.000 
71 Mai Thị Viêng 1932 Xã Quảng Đại Xã Thăng Long 2702-2704 10/3/2020 Phạm Văn Trọng Con 14.900.000 
72 Phạm Văn Canh 1927 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1665 5/12/2020 Phạm Văn Sĩ Con 14.900.000 
73 Đặng Thị Thiệu 1931 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2702-2704 9/12/2018 Nguyễn Văn Diện Con 13.900.000 
74 Lê Thị Mấu 1931 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1604-1605 02/12/2020 Phạm Ngọc Hồng Con 14.900.000 
75 Lê Thị Toại 1927 Xã Thăng Thọ Xã Công Liêm 2019 18/11/2020 Từ Ngọc Ty Con 14.900.000 
76 Mạch Thị Viễn 1928 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 1635 21/11/2020 Lương Khắc Bình Con 14.900.000 
77 Nguyễn Thị Nhự 1925 Xã Trường Sơn Xã Trường Sơn 1665 9/11/2020 Phạm Hữu Huy Con 14.900.000 
78 Cao Thị Thư 1925 Xã Tượng Sơn Xã Tượng Sơn 692 30/10/2020 Trần Văn Kiểm Cháu 14.900.000 
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79 Vũ Thị Ênh 1924 Xã Thiệu Thịnh Xã Yên Mỹ 2527-2529 6/11/2020 Ngô Tùng Định Con 14.900.000 
80 Lê Thị Tuyết 1920 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 2184 18/12/2021 Nguyễn Thị Nhung Con 14.900.000 
81 Nguyễn Thị Hiền 1923 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 1493-1494 15/01/2021 Đàm Văn Chiêu Con 14.900.000 
82 Nguyễn Thị Quán 1923 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 1635 7/01/2021 Dương Thị Ái Con 14.900.000 
83 Đặng Thị Cởm 1930 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 3042-3043 28/4/2016 Nguyễn Văn Huân Con 11.500.000 
84 Lê Thị Mặn 1926 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 548 01/01/2021 Đỗ Văn Long Con 14.900.000 
85 Nguyễn Thị Miều 1927 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 548 26/11/2020 Nguyễn Tiến Lai Con 14.900.000 
86 Đỗ Thị Bốn 1933 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 1358 15/6/2016 Nguyễn Trọng Hoàn Con 12.100.000 
87 Cao Văn Vi 1939 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 2527-2529 10/02/2021 Cao Bá Tiến Con 14.900.000 
88 Lê Văn Ênh 1926 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 185-186 8/12/2020 Lê Văn Nam Con 14.900.000 
89 Lê Thị Quán 1924 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 02/12/2019 Lê Văn Thắng Con 14.900.000 
90 Bùi Thị Tuyền 1939 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 1635 13/12/2020 Vũ Thị Trang Con 14.900.000 
91 Lê Thị Lan 1920 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 15/7/2020 Vũ Thị Lương Con 14.900.000 
92 Nguyễn Thị Phượng 1932 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527-2529 13/01/2021 Lê Đình Oanh Con 14.900.000 
93 Lê Huy Dặn 1933 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 185-186 8/11/2020 Lê Huy Cứ Con 14.900.000 
94 Phạm Thị Nguyệt 1933 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 1774-1775 4/01/2021 Hoàng Thế Toàn Con 14.900.000 
95 Lê Thị Môn 1931 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 2702-2704 28/12/2020 Lê Văn Tuấn Con 14.900.000 
96 Lê Thị Thành 1922 Xã Hoàng Giang Xã Hoàng Giang 1774-1775 12/11/2020 Đỗ Hùng Sơn Con 14.900.000 
97 Vũ Thị Soạn 1933 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 1221-1223 16/12/2020 Vũ Xuân Hiệp Chồng 14.900.000 
98 Đinh Thị Tháp 1924 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 1221-1223 30/9/2020 Trần Thị Thêm Con 14.900.000 
99 Lê Văn Vui 1923 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 1221-1223 01/01/2021 Lê Văn Vang Con 14.900.000 

100 Trần Thị Tráy 1915 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 25 26/01/2021 Phan Sỹ Thái Con 14.900.000 
101 Ngô Thị Gần 1924 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 25 9/01/2021 Trần Đức Nết Con 14.900.000 
102 Bùi Thị Trà 1930 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2184 6/12/2020 Lê Thị Thìn Con 14.900.000 
103 Nguyễn Văn Tốn 1918 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2184 23/12/2020 Nguyễn Xuân Vinh Con 14.900.000 
104 Nguyễn Văn Trì 1928 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2527-2529 12/6/2020 Nguyễn Thanh Ngào Con 14.900.000 
105 Nguyễn Thị Phiệt 1944 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2184 26/01/2021 Bùi Thị Hoài Con 14.900.000 
106 Lê Thị Bài 1922 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 711-924 11/01/2021 Phạm Văn Thêm Con 14.900.000 
107 Đỗ Thị Giành 1936 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2019 20/11/2020 Nguyễn Văn Tuấn Con 14.900.000 
108 Ngô Thị Chọn 1929 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 1493-1494 17/01/2021 Lê Văn Tạo Con 14.900.000 
109 Lê Thị Lúa 1923 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 249 24/01/2021 Phan Bá Châu Con 14.900.000 
110 Nguyễn Văn Dược 1937 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2019 25/01/2021 Phan Thị Bản Vợ 14.900.000 
111 Lê Thị Ơn 1930 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 711-924 8/01/2021 Hà Trọng Tùng Con 14.900.000 



18 

  

112 Lê Văn Oanh 1924 Xã Minh Khôi Xã Minh Khôi 2527-2529 22/12/2020 Lê Văn Trung Con 14.900.000 
113 Lê Thị Tài 1922 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 1538 2/9/2020 Nguyễn Văn Hoạt Con 14.900.000 
114 Hà Thị Song 1932 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 2527-2529 20/01/2021 Đỗ Văn Tuấn Con 14.900.000 
115 Lê Văn Khuê 1933 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 1538 18/8/2018 Lê Thị Bặt Vợ 13.900.000 
116 Đỗ Thị An 1928 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 185-186 16/01/2021 Lê Văn Đô Con 14.900.000 
117 Nguyễn Hữu Miệu 1927 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 538 18/9/2020 Nguyễn Hữu Dũng Con 14.900.000 
118 Phạm Đình Trung 1933 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 2527-2529 20/11/2020 Lường Thị Thỏa Vợ 14.900.000 
119 Lê Thị Ngoan 1951 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 2527-2529 20/12/2020 Nguyễn Quang Vinh Con 14.900.000 
120 Đồng Khắc Bầu 1923 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 538 30/5/2019 Lê Thị Tám Con 13.900.000 
121 Phạm Thị Liệu 1919 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 2702-2704 14/4/2018 Lê Thị Lịch Con 13.000.000 
122 Nguyễn Thị Sềnh 1922 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 1538 24/01/2019 Nguyễn Khắc Viện Con 13.900.000 
123 Đồng Thị Chòn 1931 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 538 16/01/2021 Nguyễn Hữu Kim Con 14.900.000 
124 Lê Thị Đoan 1931 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 2527-2529 7/01/2021 Nguyễn Văn Vỹ Con 14.900.000 
125 Lưu Văn Hùng 1930 Xã Vạn Thiện Xã Vạn Thiện 1604-1605 10/8/2017 Nguyễn Thị Vân Con 13.000.000 
126 Nguyễn Thị Chanh 1935 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1665 5/01/2021 Nguyễn Thanh Tuấn Con 14.900.000 
127 Đặng Ngọc Cát 1933 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1665 15/01/2021 Đặng Sử Tốp Con 14.900.000 
128 Trần Thị Huấn 1923 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1493-1494 20/10/2020 Lê Văn Xứng Con 14.900.000 
129 Lê Thị Mỵ 1923 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 2184 30/01/2021 Lê Văn Kiệm Con 14.900.000 
130 Nguyễn Thị Căng 1923 Xã Thăng Thọ Xã Thăng Thọ 1604-1605 20/3/2019 Hoàng Thị Dục Con 13.900.000 
131 Trịnh Thị Khuyên 1926 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1952 4/12/2020 Nguyễn Văn Dậu Con 14.900.000 
132 Nguyễn Thị Xơng 1934 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1493-1494 22/12/2020 Lê Văn Tiêm Chồng 14.900.000 
133 Nguyễn Duy Khánh 1933 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 2527-2529 16/01/2021 Nguyễn Duy Khanh Con 14.900.000 
134 Võ Thị Đương 1954 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 1538 26/8/2016 Lê Trung Chính Chồng 12.100.000 
135 Nguyễn Văn Luận 1933 Xã Công Chính Xã Công Chính 2019 19/02/2021 Nguyễn Văn Liệu Con 14.900.000 
136 Trần Thi Hiệt 1931 Xã Trường Sơn Xã Trường Sơn 1635 6/12/2020 Cao Đình Hiệu Con 14.900.000 
137 Nguyễn Văn Khối 1931 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 2184 19/12/2020 Ngô Thị Say Vợ 14.900.000 
138 Nguyễn Thị Hoạch 1923 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 2184 13/12/2018 Lê Nguyên Bình Con 13.900.000 
139 Nguyễn Thị Tứ 1924 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 1493-1494 17/01/2021 Trịnh Văn Tuân Con 14.900.000 
140 Phạm Thị Thớc 1926 Xã Tượng Văn Xã Tượng Văn 2184 22/01/2021 Phan Ngọc Nga Con 14.900.000 
141 Mai Thị Lĩnh 1919 Xã Tượng Lĩnh Xã Tượng Lĩnh 1538 30/7/2016 Lê Văn Huyên Con 12.100.000 
142 Lê Thị Bởi 1927 Xã Tượngh Lĩnh Xã Tượng Lĩnh 1635 15/01/2021 Nguyễn Như Đảm Con 14.900.000 
143 Nguyễn Văn Nghĩa 1930 Xã Công Bình Xã Yên Mỹ 2527-2529 23/01/2021 Nguyễn Văn Trung Con 14.900.000 
144 Lê Hữu Dậu 1932 Xã Vạn Hòa TT Nông Cống 185-186 28/11/2020 Nguyễn Thị Thụn Vợ 14.900.000 
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145 Nguyễn Thị Củ 1927 TT  Nông Cống TT  Nông Cống 2527-2529 3/12/2020 Hoàng Văn Khuyến Con 14.900.000 
146 Khương Thị Trường 1929 Xã Vạn Thiện TT  Nông Cống 2019 18/01/2021 Lê Văn Hoa Con 14.900.000 

 Cộng:  146 ĐT        2.125.200.000 
VIII Huyện Quảng Xương 

1 Nguyễn Thị Thắm 1923 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 2702-2704 13/02/2019 Nguyễn Văn Miên Con 13.900.000 
2 Nguyễn Thị Sợi 1933 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 2702-2704 29/7/2017 Nguyễn Khắc Sơn Con 13.000.000 
3 Nguyễn Thị Dét 1932 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 538 23/01/2019 Nguyễn Thị Luyến Con 13.900.000 
4 Lâm Văn Dào 1943 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1604-1605 26/8/2020 Nguyễn Thị Lưu Vợ 14.900.000 
5 Bùi Thị Dự 1936 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 2702-2704 02/9/2020 Trịnh Thị Hoa Con 14.900.000 
6 Nguyễn Thị Thực 1928 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 2702-2704 27/7/2016 Hà Văn Việt Con 12.100.000 
7 Vũ Thị Tào 1920 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 2702-2704 9/21/2020 Đỗ Thị Hường Con 14.900.000 
8 Nguyễn Thị Trúc 1926 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 1665 29/8/2020 Nguyễn Hữu Sao Con 14.900.000 
9 Tô Thị Miện 1922 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 05/6/2020 Lê Ích Thuận Con 14.900.000 
10 Trần Thị Tời 1922 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 538 03/6/2017 Trần Tiến Ngưỡng Con 12.100.000 
11 Lê Thị Hằng 1936 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 02/02/2020 Lê Văn Thắng Con 14.900.000 
12 Nguyễn Thị Bát 1933 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 02/4/2020 Lê Thế Thuần Con 14.900.000 
13 Hoàng Thị Xứm 1938 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 18/7/2020 Nguyễn Văn Xuân Con 14.900.000 
14 Phan Thị Nguyên 1918 Xã Quảng Vinh Xã Quảng Trạch 538 16/10/2017 Cao Xuân Chiến Con 13.000.000 
15 Đào Thị Tư 1915 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 538 05/12/2017 Đặng Thị Giàng Con 13.000.000 
16 Đặng Thị Khởi 1922 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 538 18/02/2019 Lê Sỹ Hùng Con 13.900.000 
17 Lê Bá Hy 1942 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 3042-3043 03/10/2019 Lê Bá Hoàng Con 14.900.000 
18 Phạm Thị Phiến 1930 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 2019 09/10/2020 Trần Thị Nhung Con 14.900.000 
19 Lê Thị Tháu 1934 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 538 25/8/2020 Lê Văn Nam Con 14.900.000 
20 Uông Ngọc Lèo 1940 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 18/5/2019 Tô Thị Thịnh Vợ 13.900.000 
21 Nguyễn Thị Lượt 1932 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 22/8/2020 Trần Phú Thảo Con 14.900.000 
22 Lê Thị Tơ 1932 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 2019 28/10/2020 Phạm Thị Ất Con 14.900.000 
23 Phạm Văn Tậy 1935 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 2702-2704 23/10/2020 Phạm Văn Tương Con 14.900.000 
24 Lê Văn Tậy 1936 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 1421 22/9/2020 Lê Văn Vũ Con 14.900.000 

25 Đới Thị Mực 1928 Xã Quảng Bình Xã Quảng Yên 2702-2704 01/01/2020 Nguyễn Xuân Quý Con 14.900.000 

26 Lê Thị Miểu 1930 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 2702-2704 22/11/2018 Mai Văn Hải Con 13.900.000 

27 Vũ Đình Minh 1933 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1665 30/9/2020 Vũ Đình Bắc Con 14.900.000 

28 Nguyễn Thị Chẩm 1927 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Chính 2702-2704 10/5/2018 Hoàng Thị Hợp Con 13.000.000 



20 

  

29 Nguyễn Thị Ao 1933 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1665 29/9/2020 Vũ Đình Bắc Con 14.900.000 

30 Nguyễn Thị Mai 1947 Xã Quảng Châu Xã Quảng Hòa 2702-2704 18/5/2018 Trần Thị Long Con 13.000.000 
31 Nguyễn Thị Cầu 1923 Xã Quảng Yên Xã Quảng Hòa 2702-2704 24/12/2019 Lê Thị Nga Con 14.900.000 
32 Nguyễn Thị Tình 1933 Xã Quảng Tân Xã Quảng Trạch 2702-2704 28/12/2017 Ngô Tiến Chính Con 13.000.000 
33 Trần Thị Gác 1942 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 1421 20/9/2020 Nguyễn Đức Tùng Con 14.900.000 
34 Lê Trọng Điểm 1930 Xã Quảng Bình Xã Quảng Bình 1665 25/8/2020 Lê Trọng Luân Con 14.900.000 
35 Lê Thị Thợm 1927 Xã Quảng Bình Xã Quảng Bình 1493-1494 09/10/2020 Lê Duy Hiền Con 14.900.000 
36 Nguyễn Xuân Ngát 1938 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 2702-2704 24/12/2019 Nguyễn Thị Tuyền Vợ 14.900.000 
37 Ngô Thị Động 1915 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 2702-2704 07/5/2019 Hoàng Xuân Biết Con 13.900.000 
38 Hoàng Thị Dụng 1928 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 2702-2704 05/4/2017 Lê Thị Chấn Con 12.100.000 
39 Nguyễn Thị Kính 1932 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 2702-2704 29/6/2020 Nguyễn Hữu Quyền Con 14.900.000 
40 Phạm Thị Lại 1934 Xã Tân Phúc Xã Quảng Phúc 538 22/7/2018 Lê Thị Thu Con 13.900.000 
41 Trần Thị Nữ 1932 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 26/8/2020 Nguyễn Đức Tuyên Cháu 14.900.000 
42 Trần Thị Ngoan 1935 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 16/10/2020 Đới Thị Thuận Cháu 14.900.000 
43 Trương Thị Xuân 1934 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2019 20/4/2020 Trần Tất Tuấn Con 14.900.000 
44 Võ Thị Tuân 1922 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 1048 08/10/2020 Hoàng Thị Sâm Con 14.900.000 
45 Phan Văn Tụ 1918 Xã Hoằng Phúc Xã Quảng Ninh 2702-2704 27/11/2017 Lê Thị Lan Vợ 13.000.000 
46 Nguyễn Thị Điệm 1920 Xã Quảng Hợp Xã Quảng Ninh 2702-2704 01/02/2020 Trần Văn Chức Con 14.900.000 
47 Lữ Thị Kê 1935 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 07/4/2020 Phạm Đình Vị Con 14.900.000 
48 Nguyễn Thị Chuông 1928 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 16/11/2018 Nguyễn Văn Huân Con 13.900.000 
49 Lê Thị Mỳ 1942 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 10/3/2018 Trương Đình Cường Con 13.000.000 
50 Lê Thị Đay 1926 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 21/3/2020 Nguyễn Văn Sánh Con 14.900.000 
51 Lê Thị Mai 1939 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 11/11/2019 Nguyễn Văn Tuấn Con 14.900.000 
52 Nguyễn Thị Hường 1936 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 13/7/2020 Lữ Trọng Hải Con 14.900.000 
53 Nguyễn Thị Ngát 1928 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 08/3/2019 Nguyễn Thị Đào Con 13.900.000 
54 Dương Thị Rây 1937 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 16/01/2020 Vũ Thị Phương Con 14.900.000 
55 Nguyễn Thị Dần 1953 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 10/02/2019 Lê Đình Hùng Chồng 13.900.000 
56 Nguyễn Thị Cẩy 1940 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 538 05/02/2018 Bùi Sỹ Tiến Con 13.000.000 
57 Bùi Văn Nhật 1930 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 1604-1605 20/10/2020 Bùi Văn Bản Con 14.900.000 
58 Bùi Thị Hiển 1933 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 1604-1605 12/10/2020 Lê Bá Lạng Chồng 14.900.000 
59 Hoàng Thị Thả 1935 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 2702-2704 21/6/2020 Lê Văn Lâm Con 14.900.000 

60 Phạm Thị Vân 1933 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 711-924 25/9/2020 Nguyễn Thị Vinh Con 14.900.000 

61 
Lê Thị Hiệp 1924 Xã Quảng Tân TTTân Phong 3042-3043 24/10/2020 Nguyễn Văn Mơ Con 14.900.000 
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62 Đỗ Văn Vân 1938 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 2019 04/10/2018 Đỗ Thị Yên Con 13.900.000 
63 Bùi Tiến Nông 1953 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 1952 17/10/2020 Phạm Thị Hơn Vợ 14.900.000 
64 Đặng Thị Chới 1928 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 1604-1605 05/11/2020 Đặng Văn Bằng Con 14.900.000 
65 Lê Thị Minh 1942 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lộc 538 26/10/2019 Trần Văn Thành Con 14.900.000 
66 Lê Thị Mạnh 1945 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 538 02/11/2020 Nguyễn Văn Hinh Chồng 14.900.000 
67 Hoàng Thị Thúy 1928 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 2702-2704 27/01/2020 Cao Văn Sự Con 14.900.000 
68 Lê Thị Ý 1932 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Hải 2702-2704 18/4/2020 Nguyễn Văn Dưỡng Con 14.900.000 
69 Đới Văn Hồng 1947 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 2019 15/9/2020 Mai Thị Tha Vợ 14.900.000 
70 Trần Công Thi 1920 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1221-1223 16/10/2020 Trần Công Huy Con 14.900.000 
71 Hoàng Thị Nương 1934 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 2019 27/10/2020 Hoàng Trọng Dư Con 14.900.000 
72 Trần Thị Vũ 1940 Xã Quảng Hợp Xã Quảng Hợp 538 03/9/2020 Đặng Công Sơn Con 14.900.000 
73 Vũ Văn Đệch 1931 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 2702-2704 23/11/2020 Bùi Thị Cà Vợ 14.900.000 
74 Nguyễn Thị Chang 1930 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 2702-2704 04/11/2020 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 
75 Lê Thị Mới 1926 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 09/10/2020 Lê Thị Dũng Con 14.900.000 
76 Ngô Thị Xoan 1927 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 23/02/2019 Hoàng Thị Sen Con 13.900.000 
77 Lê Thị Nhuận 1932 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 1665 25/4/2018 Đỗ Huy Hoàng Con 13.000.000 
78 Phạm Thị Chỉ 1954 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 1604-1605 02/12/2020 Vương Ngọc Lân Chồng 14.900.000 
79 Bùi Thị Trầu 1930 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 692 14/8/2020 Nguyễn Văn Lan Chồng 14.900.000 
80 Lê Đình Khảm 1945 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 22/11/2020 Đới Thị Liên Vợ 14.900.000 
81 Nguyễn Thị Bảo 1932 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 05/11/2020 Lữ Trọng Đức Con 14.900.000 
82 Đỗ Thị Trọng 1926 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 07/01/2020 Nguyễn Thị Nụ Con 14.900.000 
83 Thiều Thị Chưởng 1923 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 24/8/2020 Lê Đình Hùng Con 14.900.000 
84 Lê Thị Lợi 1952 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 01/12/2019 Dương Đình Nhợi Chồng 14.900.000 
85 Lê Thị Cay 1930 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 17/11/2020 Hồ Đức Ký Con 14.900.000 
86 Phạm Văn Nhẹ 1916 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 1604-1605 06/11/2020 Đới Thị Lan Con 14.900.000 
87 Phạm Văn Viết 1927 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 1493-1494 08/11/2020 Phạm Văn Đoàn Con 14.900.000 
88 Lê Thị Khái 1943 Xã Quảng Tân Xã Quảng Đức 538 03/10/2019 Lê Thế Cẩn Con 14.900.000 
89 Cao Thị Mới 1923 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 2019 14/8/2020 Uông Ngọc Thấu Con 14.900.000 
90 Lê Ngọc Điểm 1949 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 3042-3043 13/10/2020 Uông Thị Hớm Vợ 14.900.000 
91 Đào Văn Biện 1934 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 2527-2529 29/10/2019 Đào Văn Thủy Con 14.900.000 
92 Tô Văn Vượn 1926 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 2527-2529 15/10/2020 Tô Văn Nhung Con 14.900.000 

93 Nguyễn Thị Tần 1932 Xã Quảng Long Xã Quảng Long 469-470 02/12/2020 Lê Thanh Hà Con 14.900.000 

94 Vương Thị Xá 1922 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 14/11/2020 Vương Thị Xa Con 14.900.000 
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95 Lê Thị Diện 1945 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 24/11/2019 Nguyễn Thị Liên Con 14.900.000 
96 Bùi Thị Thái 1923 Xã Tế Tân Xã Quảng Yên 1538 13/6/2019 Lê Thị Tú Con 13.900.000 
97 Ngô Thị Ổn 1919 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 3042-3043 01/11/2020 Nguyễn Văn Thạch Con 14.900.000 
98 Đào Văn Giảng 1922 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 1665 29/11/2020 Trịnh Thị Nhoan Vợ 14.900.000 
99 Vũ Ngọc Chưởng 1931 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 1604-1605 10/01/2021 Vũ Ngọc Hòe Con 14.900.000 

100 Phạm Thị Xứng 1934 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 24/12/2020 Phạm Văn Tự Con 14.900.000 
101 Lê Văn Lâu 1939 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 1421 01/01/2021 Lê Văn Thủy Con 14.900.000 
102 Lê Văn Yến 1922 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 06/11/2020 Trịnh Thị Khoa Con 14.900.000 
103 Phạm Thị Khanh 1922 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Nhân 1538 23/12/2020 Hồ Công Tùng Cháu 14.900.000 
104 Phan Thị Khả 1928 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 23/11/2020 Phạm Thị Oanh Con 14.900.000 
105 Hoàng Thị Cạy 1920 Xã Quảng Giao Xã Quảng Giao 2019 14/12/2020 Nguyễn Thị Hà Con 14.900.000 
106 Phạm Đình Nghiên 1924 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 185-186 24/11/2020 Phạm Văn Thắng Con 14.900.000 
107 Lê Thị Hánh 1930 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 1268 14/10/2020 Lê Văn Binh Con 14.900.000 
108 Nguyễn Thị Liêng 1921 Xã Vạn Thắng Xã Quảng Trạch 3042-3043 10/12/2020 Hoàng Cao Dũng Cháu 14.900.000 
109 Đàm Đình Kiều 1932 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 1221-1223 15/11/2020 Nguyễn Thị Đông Vợ 14.900.000 
110 Lữ Trọng Hạnh 1951 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 17/5/2018 Trần Thị Vinh Vợ 13.000.000 
111 Lê Bá Khang 1924 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 2702-2704 25/5/2018 Lê Bá Hoàn Con 13.000.000 
112 Nguyễn Thị Thiều 1932 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2019 24/11/2020 Nguyễn Quang Thiệp Con 14.900.000 
113 Vũ Văn Khang 1924 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 2702-2704 07/6/2019 Vũ Văn Bộ Con 13.900.000 
114 Lê Văn Thám 1930 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 1604-1605 03/6/2020 Lê Văn Sáng Cháu 14.900.000 
115 Lê Thị Loan 1924 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 711-924 21/10/2020 Trần Thăng Dân Con 14.900.000 
116 Nguyễn Thị Tuyên 1935 Xã Quảng Phong TT Tân Phong 538 31/12/2018 Đào Thị Chung Con 13.900.000 
117 Lê Thị Lởi 1925 Xã Quảng Thạch Xã Quảng Thạch 2702-2704 16/11/2020 Lê Văn Trung Con 14.900.000 
118 Trần Văn Tờng 1945 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 2019 03/8/2020 Trần Thị Tự Con 14.900.000 
119 Nguyễn Thị Bơ 1924 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 2702-2704 17/12/2019 Đào Thị Châu Con 14.900.000 
120 Nguyễn Thị Rựng 1928 Xã Quảng Lĩnh Xã Tiên Trang 39-41 12/10/2020 Lê Thanh Thiệu Con 14.900.000 
121 Bùi Thị Liên 1936 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 711-924 30/10/2020 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 
122 Lê Xuân Xương 1930 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 1493-1494 16/10/2020 Lê Xuân Hảo Con 14.900.000 

123 Nguyễn Thị Vóc 1924 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 2702-2704 08/01/2021 Nguyễn Văn Ánh Con 14.900.000 

124 Nguyễn Thị Lý 1921 Xã Quảng Trường Xã Quảng Trường 1604-1605 18/10/2020 Hà Văn Khánh Con 14.900.000 

125 Vương Thị Khâu 1932 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 27/6/2020 Đặng Xuân Trường Con 14.900.000 

126 Trần Thị Vịnh 1932 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 30/7/2020 Hàn Văn Kiên Cháu 14.900.000 
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127 
Lê Văn Mãi 1940 Xã Quảng Hợp Xã Quảng Hợp 1493-1494 07/01/2021 Lê Thị Hồng Con 14.900.000 

128 Bùi Thị Chậm 1930 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 39-41 26/12/2020 Phan Văn Kỳ Con 14.900.000 
129 Lường Thị Bát 1928 Xã Quảng Khê Xã Quảng Ngọc 2702-2704 28/3/2018 Nguyễn Thị Át Con 13.000.000 
130 Lê Thị Dự 1924 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 2019 22/12/2020 Đới Sỹ Loan Con 14.900.000 

 Cộng: 130 ĐT 
       

1.888.900.000 

 
IX 

 
Huyện Hà Trung 

1 Đào Nguyên Luân 1934 Xã Hà Phong TT Hà Trung 3042-3043 13/11/2020 Phạm Thị Minh Vợ 14.900.000 
2 Trần Văn Khoán 1934 Xã Hà Sơn Xã Hà Sơn 692 22/9/2020 Trần Văn Khoán Con 14.900.000 
3 Nguyễn Thị Cán 1933 Xã Hà Châu Xã Hà Châu 249 23/10/2020 Hoàng Thị Sự Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Phê 1936 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 2702-2704 07/9/2020 Ngô Thị Mai Con 14.900.000 
5 Trịnh Thị Chắt 1932 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 25 14/10/2020 Ngô Văn Biên Con 14.900.000 
6 Mai Thị Miện 1929 Xã Hà Tiến Xã Hà Tiến 2280 22/12/2019 Mai Thị Nội Con 14.900.000 
7 Nguyễn Văn Khắc 1925 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 2702-2704 07/8/2019 Nguyễn Văn Bôn Con 14.900.000 
8 Phạm Thị Lương 1930 Xã Hà Dương Xã Yên Dương 711-924 09/10/2020 Vũ Ngọc Hoàn Con 14.900.000 
9 Phùng Thị Đại 1926 Xã Hà Yên Xã Yên Dương 2702-2704 22/10/2020 Nguyễn Văn Thủy Con 14.900.000 
10 Nguyễn Thị Lừng 1933 Xã Hà Châu TT Hà Trung 249 22/10/2020 Nguyễn Thành Long Con 14.900.000 
11 Vũ Hữu Cẩm 1948 Xã Hà Đông Xã Hà Đông 1952 07/11/2020 Nguyễn Thị Vừng Vợ 14.900.000 
12 Nguyễn Thị Diệm 1928 Xã Hà Lâm Xã Yến Sơn 2702-2704 09/01/2019 Hán Văn Sơn Con 13.900.000 
13 Mai Thị Tu 1943 Xã Hà Giang Xã Hà Giang 538 15/11/2020 Lại Hồng Vĩnh Chồng 14.900.000 
14 Vũ Văn Lảo 1931 Xã Hà Tiến Xã Hà Tiến 2019 13/11/2020 Vũ Văn Được Con 14.900.000 
15 Hoàng Trọng Nến 1934 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 1221-1223 27/11/2020 Lầu Thị Ngúc Vợ 14.900.000 
16 Nguyễn Thị Cúc 1924 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 1635 03/12/2020 Hoàng Mậu Sơn Con 14.900.000 
17 Nguyễn Thị Màn 1928 Xã Hà Lai Xã Hà Lai 711-924 24/11/2020 Nguyễn Hữu Hoa Con 14.900.000 
18 Vũ Văn Lịch 1927 Xã Hà Thanh Xã HoạT Giang 2702-2704 06/8/2019 Vũ Thị Nhớ Con 14.900.000 
19 Vũ Thị Nhiệm 1927 Xã Hà Thanh Xã HoạT Giang 1665 24/8/2020 Vũ Văn Thống Con 14.900.000 
20 Hoàng Thị Hòng 1938 Kim Sơn, Hà Nam Ninh Xã Hà Ngọc 214 18/11/2020 Nguyễn Thanh Dòng Chồng 14.900.000 
21 Mai Thị Loan 1932 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 2702-2704 03/11/2020 Phạm Khắc Lượng Con 14.900.000 
22 Phùng Thị Phát 1942 Xã Hà Yên Xã Yên Dương 25 12/11/2020 Phùng Văn Ngữ Con 14.900.000 
23 Hoàng Thị Diệp 1932 Xã Hà Tiến Xã Hà Tiến 2280 22/12/2020 Trịnh Văn Hội Con 14.900.000 
24 Lê Viết Tứ 1930 Xã Hà Châu Xã Hà Châu 1665 27/12/2020 Lê Viết Triết Con 14.900.000 

25 Trình Thị Miêng 1941 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 1538 10/5/2019 Phạm Duy Sơn Con 13.900.000 
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26 Mai Thị Nhiễu 1925 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 711-924 30/12/2020 Phạm Duy Xô Con 14.900.000 
27 Mai Văn Đa 1921 Xã Hà Sơn Xã Hà Sơn 2019 14/12/2019 Mai Văn Lực Con 14.900.000 
28 Trần Thị Lới 1931 Xã Hà Lai Xã Hà Lai 1604-1605 17/12/2020 Nguyễn Như Xuân Con 14.900.000 
29 Trịnh Thị Chềnh 1929 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 2527-2529 16/10/2020 Ngô Thị Các Con 14.900.000 
30 Nguyễn Thị Bá 1932 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 2527-2529 11/12/2020 Ngô Văn Toàn Con 14.900.000 
31 Phạm Thị Thực 1940 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 3042-3043 02/12/2020 Bùi Văn Năm Con 14.900.000 
32 Nguyễn Bá Bích 1927 Xã Hoằng Quý Xã Hà Vinh 249 17/12/2020 Nguyễn Bá Khái Con 14.900.000 
33 Lý Hồ Nhân 1950 Xã Hà Dương Xã Yên Dương 2702-2704 26/12/2020 Đỗ Thị Đăng Vợ 14.900.000 
34 Nguyễn Thị Vượng 1928 Xã Hà Giang Xã Hà Giang 1604-1605 16/11/2020 Phạm Văn Đồng Cháu 14.900.000 
35 Đỗ Thị Quý 1932 Xã Hà Lâm Xã Yến Sơn 1048 13/8/2020 Trần Thị Bảo Con 14.900.000 
36 Hoàng Thị Vịnh 1931 Xã Hà Phong TT Hà Trung 249 02/01/2021 Lê Văn Liệu Con 14.900.000 
37 Vũ Thị Tuôn 1923 Xã Hà Lai Xã Hà Lai 711-924 07/01/2021 Nguyễn Văn Tiềm Con 14.900.000 
38 Mai Văn Tạc 1927 Xã Hà Thanh Xã Hoạt Giang 2702-2704 12/5/2019 Mai Văn Thiệu Con 13.900.000 
39 Nguyễn Thị Tới 1917 Xã Hà Hải Xã Hà Hải 1538 01/8/2018 Lê Bá Thanh Con 13.900.000 
40 Phạm Thị Bảo 1922 Xã Hà Phong Xã Yến Sơn 1538 26/4/2019 Vi Trung Tính Cháu 13.900.000 
41 Phạm Thị Khuê 1930 Xã Hà Vân Xã Hoạt Giang 1281 22/12/2020 Mai Thị Nhàn Con 14.900.000 
42 Nguyễn Văn Chiên 1938 Xã Hà Bắc Xã Hà Bắc 1665 23/12/2020 Nguyễn Văn Hoàng Con 14.900.000 
43 Hoàng Hữu Kim 1923 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 3042-3043 28/12/2017 Hoàng Thị Oanh Vợ 900.000 

  Cộng: 43 ĐT               621.700.000 
X Huyện Như Xuân 
1 Lò Thị Hôm 1954 Xuân Liên 

Thường Xuân
Xã Xuân Hòa 1493-1494 10/10/2020 Lò Văn Quyết Em 14.900.000 

2 Lê Phúc Diện 1952 Xã Hóa Quỳ Xã Hóa Quỳ 2280 06/9/2020 Lê Phúc Luyện Con 14.900.000 
3 Lương Thị Huyên 1950 Xã Tân Bình Xã Tân Bình 1493-1494 17/9/2020 Vi Văn Chiến Con 14.900.000 
4 Lương Xuân Thủy 1954 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 692 25/9/2020 Vi Thị Bấu Vợ 14.900.000 
5 Lục Đình Khang 1934 Xã Thanh Quân Xã Thanh Sơn 2280 26/9/2020 Vi Công Toa Con 14.900.000 
6 Lương Văn Thất 1940 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 2280 10/8/2020 Vi Thị Hoa Vợ 14.900.000 
7 Lê Thị Cúc 1923 Xã Yên Lễ TT  Yên Cát 1604-1605 27/9/2020 Lê Văn Lệ Con 14.900.000 
8 Lê Thị Đạm 1926 Xã Yên Lễ Xã Cát Vân 1493-1494 25/10/2020 Lê Công Chính Cháu 14.900.000 

 
Cộng: 08 ĐT               119.200.000 

XI Huyện Thiệu Hóa 

1 Nguyễn Thị Bằng 1923 Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Giang 1281 17/10/2020 Trần Văn Được Con 14.900.000 

2 Nguyễn Thị Len 1931 Xã Thiệu Hợp Xã Thiệu Hợp 711-924 04/11/2020 Lê Thị Loan Con 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Quynh 1924 Xã Thiệu Thịnh Xã Thiệu Thành 1604-1605 08/11/2020 Lê Đăng Thông Con 14.900.000 
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4 Nguyễn Thị Lĩnh 1932 Xã Thiệu Thành Xã Thiệu Thành 1665 23/10/2020 Hoàng Trọng Thắng Con 14.900.000 

5 Trịnh Thị Ứng 1928 Xã Thiệu Phú Xã Thiệu Phú 1774-1775 02/11/2020 Trần Thị Thành Con 14.900.000 

6 Đỗ Thị Vinh 1932 Xã Thiệu Toán Xã Thiệu Toán 25 03/11/2020 Lê Hữu Thành Con 14.900.000 

7 Nguyễn Thị Hòa 1924 Xã Thiệu Công Xã Thiệu Công 711-924 09/11/2020 Nguyễn Văn Thắng Con 14.900.000 

8 Lê Thị Hẹn 1930 Xã Thiệu Công Xã Thiệu Công 711-924 20/10/2020 Hoàng Xuân Hùng Con 14.900.000 

9 Nguyễn Thị Giáp 1929 Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Viên 1665 26/10/2020 Nguyễn Bá Hồng Con 14.900.000 

10 Hà Thị Hùng 1923 Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Viên 1221-1223 21/9/2020 Nguyễn Thị Hương Con 14.900.000 

11 Lâm Thị Sỵ 1930 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 711-924 27/12/2020 Lê Hoàng Hải Con 14.900.000 

12 Đỗ Thị Nghị 1923 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 214 04/12/2020 Trần Đình Chung Con 14.900.000 

13 Trần Thị Nhu 1924 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 1221-1223 16/12/2020 Lê Văn Biều Con 14.900.000 

14 Lê Thị Huê 1937 TT Vạn Hà TT Vạn Hà 214 17/12/2020 Nguyễn Văn Hồng Chồng 14.900.000 

15 Lê Thị Nhờn 1928 Xã Thiệu Tâm Xã Minh Tâm 2184 10/12/2020 Nguyễn Thế Văn Con 14.900.000 

16 Nguyễn Thị Thuận 1937 Xã Thiệu Minh Xã Minh Tâm 1221-1223 29/11/2020 Trần Văn Thừa Con 14.900.000 

17 Cao Thị Cách 1933 Xã Thiệu Tâm Xã Minh Tâm 2184 30/11/2020 Dương Thị Tú Con 14.900.000 

18 Nguyễn Thị Chúc 1928 Xã Thiệu Long Xã Thiệu Long 214 03/12/2020 Dương Văn Chiến Con 14.900.000 

19 Đỗ Thị Thặng 1921 Xã Thiệu Quang Xã Thiệu Quang 214 29/8/2020 Lê Thị Hợp Con 14.900.000 

20 Nguyễn Hữu Vấn 1951 Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Giang 1665 12/12/2020 Nguyễn Hữu Nghĩa Con 14.900.000 

21 Vũ Thị Thảo 1924 Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Giang 1048 08/11/2020 Lê Văn Chất Con 14.900.000 

22 Lê Hữu Lực 1953 Xã Thiệu Duy Xã Thiệu Duy 2280 19/12/2020 Lê Thị Mạnh Vợ 14.900.000 

23 Hoàng Thị Dự 1928 Xã Thiệu Phú Xã Thiệu Phú 692 14/12/2020 Nguyễn Thị Thiết Con 14.900.000 

24 Trịnh Văn Thi 1932 Xã Thiệu Phú Xã Thiệu Phú 25 13/12/2020 Trịnh Văn Cảnh Con 14.900.000 

25 Nguyễn Thị Tiệp 1933 Xã Thiệu Trung Xã Thiệu Trung 25 24/11/2020 Trương Trọng Đoàn Con 14.900.000 

26 Trần Thị Mục 1931 Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Vũ 25 25/10/2020 Lê Tiến Mậu Con 14.900.000 

27 Nguyễn Văn Am 1917 Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Vũ 25 13/10/2020 Nguyễn Thị Tỏ Con 14.900.000 

28 Nguyễn Thị Căn 1934 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 1665 12/11/2020 Ngô Ngọc Bản Con 14.900.000 

29 Đỗ Văn Lánh 1932 Xã Thiệu Ngọc Xã Thiệu Ngọc 214 02/10/2020 Đỗ Văn Thắng Con 14.900.000 

30 Nguyễn Thị Chờ 1923 Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Viên 711-924 05/11/2020 Đàm Quang Tùy Con 14.900.000 

31 Nguyễn Thị Xúm 1933 Xã Thiệu Viên Xã Thiệu Viên 1665 25/11/2020 Nguyễn Văn Ngân Con 14.900.000 

32 Phùng Thị Hữu 1927 TT Vạn Hà TT Thiệu Hóa 214 22/11/2020 Trịnh Văn Vinh Chồng 14.900.000 

33 Trịnh Thị Nhự 1933 TT Vạn Hà TT Thiệu Hóa 1665 01/10/2020 Phùng Văn Viêng Chồng 14.900.000 
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34 Lê Thị Tụ 1923 Xã Đông Ninh TT Thiệu Hóa 1281 01/11/2020 Lê Đình Dưỡng Con 14.900.000 

35 Ngô Thị Xuyến 1928 Xã Thiệu Công Xã Thiệu Công 711-924 02/12/2020 Lê Hồng Chấn Con 14.900.000 

36 Nguyễn Thị Thôn 1933 Xã Thiệu Lý Xã Thiệu Lý 1268 30/11/2020 Trương Văn Hùng Con 14.900.000 

37 Trịnh Xuân Dân 1926 Xã Thiệu Lý Xã Thiệu Lý 2280 26/11/2020 Trần Đức Thông Con 14.900.000 

38 Lê Quang Lai 1926 Xã Thiệu Giang Xã Thiệu Giang 692 26/12/2020 Lê Quang Thanh Con 14.900.000 

39 Vũ Đình Tểnh 1926 Xã Thiệu Quang Xã Thiệu Quang 1604-1605 13/11/2020 Nguyễn Bá Hùng Con 14.900.000 

  Cộng: 39 ĐT               581.100.000 

XII Huyện Ngọc Lặc 

1 Lê Văn Tiến 1950 Xã Vân Am Xã Vân Am 2702-2704 01/5/2019 Lê Thị Muôn Vợ 13.900.000 

2 Bùi Văn Nhàn 1952 Xã Kiên Thọ Xã Kiên Thọ 1604-1605 23/10/2020 Lê Thị Đảng Vợ 14.900.000 

3 Vì Thị Nhạ 1924 Xã Kiên Thọ Xã Kiên Thọ 2527-2529 10/11/2020 Bùi Đình Thi Con 14.900.000 

4 Phạm Trọng Hà 1934 Xã Thạch Lập Xã Thạch LậP 2527-2529 30/10/2020 Phạm Văn Đoàn Con 14.900.000 

5 Phạm Văn Cán 1940 Xã Phúc Thịnh Xã Phúc Thịnh 2702-2704 21/11/2020 Phạm Văn Hải Con 14.900.000 

  Cộng: 05 ĐT        73.500.000 

XIII Huyện Thạch Thành 
1 Lê Thị Vỷ 1917 Xã Hoằng Đại Xã Thạch Long 2702-2704 05/01/2019 Lê Đình Quán Con 13.900.000 
2 Lê Thị Ngận 1932 Xã Hoằng Đại Xã Thạch Đồng 25 01/10/2020 Lê Văn Khánh Con 14.900.000 
3 Lê Thị Mơ 1934 Xã Hoằng Hợp Xã Thành Trực 1604-1635 20/9/2020 Trần Văn Ký Con 14.900.000 
4 Bùi Văn Chơng 1927 Xã Thành Thọ Xã Thành Thọ 2702-2704 17/9/2020 Bùi Văn Siến Con 14.900.000 
5 Nguyễn Văn Vi 1932 Xã Thành Kim Thị Trấn Kim Tân 214 10/10/2020 Trần Thị Đỉnh Vợ 14.900.000 
6 Phạm Thị Tuất 1925 Xã Thành Kim Thị Trấn Kim Tân 692 01/10/2020 Phạm Thị Nga Con 14.900.000 
7 Bùi Sinh Dũng 1935 Xã Thành An Xã Thành An 692 08/10/2020 Bùi Thị Si Vợ 14.900.000 
8 Trần Thị Phiến 1924 Xã Thạch Long Xã Thạch Long 1744-1775 10/12/2020 Bùi Văn Tân Con 14.900.000 
9 Trịnh Thị Đãi 1926 Xã Thạch Long Xã Thạch Long 1774-1775 15/12/2020 Phạm Văn Túy Con 14.900.000 
10 Phạm Thị Lan 1931 Xã Thạch Long Xã Thạch Long 1774-1775 17/01/2021 Trần Đình Giang Con 14.900.000 
11 Hoàng Thị Xô 1929 Xã Thạch Bình Xã Thạch Bình 2184 03/11/2020 Phạm Văn Hăng Con 14.900.000 
12 Hoàng Thị Khoai 1936 Xã Hoằng Lý Xã Thạch Sơn 249 22/12/2020 Lưu Thị Hường Con 14.900.000 
13 Lê Thị Lan 1924 Xã Hoằng Lý Xã Thạch Sơn 1221-1223 11/01/2021 Hoàng Văn Sâm Con 14.900.000 
14 Quách Thị Trịnh 1952 Xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn 25 14/01/2021 Quách Ngọc Sáu Em trai 14.900.000 
15 Tào Quang Long 1956 Xã Hoằng Lý Xã Thạch Sơn 1604-1605 20/01/2021 Hoàng Thị Thảo Vợ 14.900.000 
16 Bùi Văn Trọng 1931 Xã Thạch Sơn Xã Thạch Sơn 249 15/01/2021 Bùi Thị Nổi Vợ 14.900.000 
17 Nguyễn Thị Viên 1932 Xã Hoằng Quang Xã Thạch Cẩm 692 13/01/2021 Hoàng Minh Thuật Con 14.900.000 
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18 Quách Công Nhân 1940 Xã Thành Vinh Xã Thành Vinh 185-186 26/11/2020 Nguyễn Thị Cầu Vợ 14.900.000 
19 Lê Thị Xum 1928 Xã Hoằng Hà Xã Thành Tâm 1538 28/8/2020 Nguyễn Văn Tình Con 14.900.000 
20 Bùi Minh Lưu 1939 Xã Thành Thọ Xã Thành Thọ 2702-2704 06/12/2020 Bùi Thị Cứ Vợ 14.900.000 
21 Trương Thị An 1928 Xã Thành Tân Xã Thành Tân 25 20/01/2021 Trần Thị Luyện Con 14.900.000 
22 Đinh Thị Thưởng 1933 Xã Thành Long Xã Thành Long 1604-1605 26/12/2020 Bùi Văn Nguyên Con 14.900.000 
23 Tào Văn Yên 1925 Xã Thành Tiến Xã Thành Tiến 692 15/02/2021 Tào Văn Chính Con 14.900.000 
24 Bùi Thị Năng 1930 Xã Thành Thọ Xã Ngọc Trạo 1665 22/11/2020 Bùi Minh Thân Con 14.900.000 
25 Nguyễn Thị Lơ 1931 Xã Tiến Lộc Xã Ngọc Trạo 1538 10/01/2019 Đỗ Minh Tuấn Con 13.900.000 

  Cộng: 25 ĐT               370.500.000 

XIV Huyện Quan Sơn 
1 Hà Thị Sọn 1932 Xã Tam Thanh Xã Tam Thanh 717-924 08/10/2020 Hà Văn Chung Con 14.900.000 
2 Phạm Thị Sơ 1917 Xã Na Mèo Xã Na Mèo 1604-1605 19/8/2020 Vi Xuân Muốn Con 14.900.000 

 
Cộng:  02 ĐT               29.800.000 

XV Huyện Như Thanh 
1 Hồ Thị Khiên 1934 Xã Quảng Hưng Xã Xuân Khang 1604-1605 21/10/2020 Vũ Đình Thứ Con 14.900.000 

2 Trần Thị Hường 1935 Xã Vạn Thiện Xã Yên Thọ 1952 22/9/2020 Lê Thị Hiên Cháu 14.900.000 

3 Đinh Văn Soạn 1927 Xã Xuân Phúc Xã Xuân Phúc 2527-2529 29/10/2020 Đinh Văn Vân Con 14.900.000 

4 Lê Thị Điển 1928 Xã Hoằng Quỳ Xã Phú Nhuận 1281 17/11/2020 Lê Văn Vờn Con 14.900.000 

 Cộng: 04 ĐT        59.600.000 

XVI Huyện Đông Sơn 
1 Phạm Thị Hiên 1932 Xã Đông Thanh Xã Đông Thanh 1604-1605 22/11/2020 Bùi Thị Năm Con 14.900.000 
2 Nguyễn Thị Dân 1930 Xã Đông Yên Xã Đông Yên 185-186 14/9/2020 Lê Thế Quang Con 14.900.000 
3 Lê Như Mão 1940 Xã Đông Hoàng Xã Đông Hoàng 2184 16/10/2020 Lê Thị Đối Vợ 14.900.000 
4 Lê Thị Mau 1944 Xã Đông Hoàng Xã Đông Hoàng 2184 19/10/2020 Lê Văn Ngự Chồng 14.900.000 
5 Lê Thị Khiến 1938 Xã Đông Hoàng Xã Đông Hoàng 185-186 01/11/2016 Lê Đức Thơm Con 12.100.000 
6 Thiều Thị Đỡi 1922 Xã Đông Tiến Xã Đông Tiến 711-924 24/11/2020 Trần Văn Việt Con 14.900.000 
7 Tạ Thị Chanh 1933 Xã Đông Tiến Xã Đông Tiến 711-924 10/11/2020 Đặng Văn Lân Con 14.900.000 

8 Lê Thị Trơn 1930 Xã Đông Khê Xã Đông Khê 1048 02/11/2020 Lê Văn Tuyên Con 14.900.000 

9 Lê Thị Canh 1930 Xã Đông Khê Xã Đông Khê 1665 17/11/2020 Lê Thị Nguyên 
Con 

14.900.000 

10 Lê Thị Cơi 1922 Xã Đông Khê Xã Đông Khê 1665 29/10/2020 Lê Thị Quyết Con 14.900.000 

11 Lê Thị Do 1935 Xã Đông Anh Xã Đông Khê 469-470 24/10/2020 Lê Văn Hiến Con 14.900.000 
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12 Nguyễn Thị Ao 1932 Xã Đông Phú Xã Đông Phú 2527-2529 22/8/2020 Nguyễn Xuân Nọc Con 14.900.000 
13 Nguyễn Thị Bản 1928 Xã Đông Văn Xã  Đông Văn  711-924 05/11/2020 Trần Thị Đức Con 14.900.000 
14 Lê Thị Bảo 1944 Xã Đông Minh Xã Đông Minh 1493-1494 04/11/2020 Đỗ Thị Hà Con 14.900.000 

  Cộng: 14 ĐT               205.800.000 
XVII Huyện Cẩm Thủy 

1 Cao Thị Xuyên 1924 Xã Cẩm Thành Xã Cẩm Thành 2702-2704 31/8/2020 Hà Văn Đông Con 14.900.000 

2 Hà Thị Nghiêm 1923 Xã Cẩm Thành Xã Cẩm Thành 2280 18/11/2020 Phạm Phúc Khâm Con 14.900.000 

3 Quách Thị Xuân 1928 Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch 2527-2529 15/9/2020 Bùi Thị Lợi Con  14.900.000 

4 Lê Thị Xành 1938 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tân 185-186 24/9/2020 Vũ Văn Lâm Con 14.900.000 

5 Phạm Thị Ngạn 1937 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tân 2702-2704 05/3/2017 Trần Văn Lý Con 12.100.000 

6 Nguyễn Thị Sức 1936 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tân 214 09/11/2020 Nguyễn Thị Huế Con 14.900.000 

7 Lâm Đức Huấn 1919 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Tân 25 28/10/2020 Lâm Đức Tùng Con 14.900.000 

8 Chu Thị Xí 1931 Xã Hoằng Thanh Xã Cẩm Tú 25 14/9/2020 Lường Khắc Cánh Con 14.900.000 

9 Trương Xuân Sang 1939 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Phú 1221-1223 09/01/2020 Trương Công Hoàng Con 14.900.000 

10 Trương Khắc Tiến 1951 Xã Cẩm Long Xã Cẩm Long 25 24/9/2020 Trương Minh Thảo Con 14.900.000 

11 Bùi Thị Riên 1928 Xã Cẩm Quý Xã Cẩm Quý 692 30/9/2020 Cao Văn Vịnh Con 14.900.000 

12 Trương Văn Thưởng 1924 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Giang 1268 28/9/2020 Trương Thị Hợi Con 14.900.000 

13 Lê Thị Thúy 1926 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Giang 1774-1775 07/10/2020 Cao Đức Thanh Con 14.900.000 

14 Trương Thị Nhâm 1922 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Giang 1635 29/10/2020 Phạm Ngọc Cần Con 14.900.000 

15 Trương Thị Hành 1931 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Giang 2527-2529 21/11/2020 Nguyễn Văn Cường Con 14.900.000 

16 Cao Thị Lan 1937 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Ngọc 2280 18/10/2020 Bùi Thị Thiếu Con 14.900.000 

17 Bùi Thị Hằng 1936 Xã Cẩm Lương Xã Cẩm Lương 711-924 26/10/2020 Phạm Minh Thông Con 14.900.000 

18 Trịnh Thị Thành 1931 Xã Cẩm Phong Xã Cẩm Phong 25 13/10/2020 Phạm Văn Thọ Con 14.900.000 

19 Vũ Thị Xuyến 1947 Xã Cẩm Vân TT Phong Sơn 711-924 10/11/2020 Đinh Quang Chuẩn Chồng 14.900.000 

20 Bùi Trọng Thưởng 1930 Xã Cẩm Châu Xã Cẩm Châu 1604-1605 15/10/2020 Bùi Hùng Cường Con 14.900.000 

21 Phùng Văn Hợp 1940 Hồ Điền Xã Cẩm Châu 1604-1605 21/10/2016 Triệu Thị Thanh Vợ 12.100.000 

22 Quách Công Tảo 1932 Xã Cẩm Tâm Xã Cẩm Tâm 214 13/10/2020 Quách Văn Dinh Con 14.900.000 

23 Phạm Văn Dũng 1930 Định Công Xã Cẩm Bình 185-186 27/11/2020 Phạm Văn Mạnh Con 14.900.000 

24 Nguyễn Thị Tần 1933 Định Công Xã Cẩm Bình 711-924 16/11/2020 Nguyễn Văn Ổn Con 14.900.000 

25 Trương Công Hưu 1929 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 711-924 09/11/2020 Trương Văn Lâm Con 14.900.000 
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26 Phạm Thị Luôm 1928 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 711-924 21/11/2020 Cao Ngọc Hăng Con 14.900.000 

27 Lê Thị Tranh 1934 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 469-470 01/11/2020 Cao Văn Đô Con 14.900.000 

28 Phạm Thị Hòa 1929 Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch 2527 05/12/2020 Phạm Minh Đệ Con 14.900.000 

29 Bùi Thị Trông 1928 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Phú 1952 15/01/2021 Trương Văn Sinh Con 14.900.000 

30 Trương Văn Nhâm 1928 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Phú 1221-1223 24/01/2021 Trương Văn Minh Con 14.900.000 

31 Bùi Thị Bão 1929 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Phú 1221-1223 02/12/2020 Bùi Thị Bằng Con 14.900.000 

32 Trương Văn Ách 1930 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Phú 1221-1223 05/12/2020 Trương Văn Luận Con 14.900.000 

33 Cao Thị Hoa 1942 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 711-924 05/12/2020 Bùi Văn Nhu Chồng 14.900.000 

34 Trương Văn Năm 1926 Xã Cẩm Giang Xã Cẩm Giang 1604-1605 09/02/2021 Trương Công Tân Con 14.900.000 

35 Bùi Thị Án 1923 Xã Cẩm Quý Xã Cẩm Quý 1268 06/01/2021 Nguyễn Đức Tài Con 14.900.000 

36 Cao Thị Tiết 1926 Xã Cẩm Quý Xã Cẩm Quý 1268 16/01/2021 Cao Viết Lai Con 14.900.000 

37 Cao Thị Chi 1932 Xã Cẩm Quý Xã Cẩm Quý 1048 20/02/2021 Bùi Văn Điệp Con 14.900.000 

38 Phạm Thị Ụng 1936 Xã Cẩm Liên Xã Cẩm Liên 1604-1605 04/01/2021 Lê Văn Công Con 14.900.000 

39 Ninh Thị Tam 1930 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 01/01/2021 Lê Quang Cừ Con 14.900.000 

40 Trần Thị Đức 1926 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 19/01/2021 Trịnh An Thanh Con 14.900.000 

41 Đồng Văn Chiến 1932 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 25 05/12/2020 Hoàng Thị Chính Con 14.900.000 

42 Nguyễn Thị Két 1923 Xã Hồi Xuân TT Phong Sơn 2527-2529 13/12/2020 Trần Thị Hằng Con 14.900.000 

43 Phạm Thị Nghị 1929 Phường Phú Sơn TT Phong Sơn 1604-1605 11/8/2020 Phạm Văn Thành Con 14.900.000 

44 Dương Thị Bình 1930 Xã Thiệu Dương Xã Cẩm Ngọc 1604-1605 01/01/2021 Dương Phú Thông Con 14.900.000 

45 Lê Thị Hàn 1931 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 711-924 30/12/2020 Lê Xuân Tâm Con 14.900.000 

46 Nguyễn Văn Nãi 1932 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 25 31/12/2020 Mai Thị Thủy Vợ 14.900.000 

47 Hà Thị Ngọc 1940 Xã Cẩm Yên Xã Cẩm Yên 2280 01/01/2001 Quách Văn Bài Con 14.900.000 

 
Cộng: 47 ĐT               694.700.000 

XVIII Huyện  Nga Sơn 

1 Mai Văn Bìm 1945 Xã Nga Thành Xã Nga Tiến 249 27/11/2020 Nguyễn Thị Kiều Vợ 14.900.000 

2 Phạm Thị Nhã 1930 Xã Nga Thạch Xã Nga Thạch 711-924 29/7/2020 Mai Thị Viện Con 14.900.000 

3 Hoàng Thị Tít 1933 Xã Ba Đình Xã Ba Đình 2527-2529 09/9/2020 Nguyễn Hữu Bảy Con 14.900.000 

4 Bùi Thị Tuôn 1925 Xã Nga Giáp Xã Nga GiáP 2280 30/10/2020 Mai Văn Niềm Con 14.900.000 

5 Mai Thị Xe 1929 Xã Nga Mỹ TT Nga Sơn 2019 06/11/2020 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 

6 Nguyễn Hữu Thảo 1928 Xã Ba Đình Xã Ba Đình 469-470 06/02/2020 Nguyễn Quốc Lương Con 14.900.000 
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7 Mai Thị Thơ 1922 Xã Nga Yên Xã Nga Yên 214 01/10/2020 Trịnh Thị Ngân Con 14.900.000 

8 Mai Xuân Thịnh 1923 Xã Nga Yên Xã Nga Yên 249 24/9/2020 Mai Xuân Tĩnh Con 14.900.000 

9 Mai Thị Phượng 1929 Xã Nga Trường Xã Nga Trường 2702-2704 23/01/2019 Mai Thị Phượng Con 13.900.000 

10 Lại Thị Hữu 1924 Xã Nga Trường Xã Nga Trường 2702-2704 27/12/2018 Mai Văn Khánh Con 13.900.000 

11 Phạm Thị Ngân 1947 Xã Nga Thạch Xã Nga Tân 1281 08/12/2020 Nguyễn Bá Tính Con 14.900.000 

12 Hoàng Thị Đấu 1921 Xã Ba Đình Xã Ba Đình 185-186 24/10/2020 Lê Nguyên Trí Con 14.900.000 

13 Phạm Lưu Hường 1945 Xã Nga An Xã Nga An 1774-1775 11/11/2020 Phạm Lưu Hường Vợ 14.900.000 

14 Phạm Văn Khánh 1932 Xã Nga An Xã Nga An 1774-1775 05/12/2020 Vũ Thị Yên Vợ 14.900.000 

  Cộng: 14 ĐT       206.600.000 

XIX Huyện Vĩnh Lộc 
1 Trịnh Thị Bích 1930 Xã Vĩnh Yên Xã Vĩnh Yên 2280 01/11/2020 Vũ Văn Xuyến Con 14.900.000 

2 Hoàng Văn Liễu 1926 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 1281 21/11/2020 Hoàng Thị Vóc Con 14.900.000 
3 Vũ Thị Sử 1924 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 2184 25/9/2020 Hà Thị Láng Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Huề 1917 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 2019 08/01/2016 Vũ Đình Hòe Con 11.500.000 
5 Phạm Ngọc Tư 1928 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 2184 10/8/2020 Phạm Thị Huấn Vợ 14.900.000 
6 Trịnh Xuân Văn 1927 Xã Vĩnh Phúc  Xã Vĩnh Phúc 2702-2704 03/11/2020 Trịnh Xuân Trình Con 14.900.000 
7 Trịnh Thị Thát 1930 Xã Vĩnh Ninh Xã Vĩnh Ninh 214 1/11/2020 Nguyễn Văn Bình Con 14.900.000 
8 Nguyễn Thị Hoan 1934 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 2019 4/10/2020 Đỗ Văn Khoan Con 14.900.000 
9 Hoàng Thị Tư 1927 Xã Vĩnh Hùng Xã Vĩnh Hùng 249 12/9/2020 Lê Thị Sợi Con 14.900.000 
10 Trịnh Đình Thạnh 1929 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 249 07/10/2020 Trịnh Đình Thành Con 14.900.000 
11 Nguyễn Thị Dần 1927 Xã Vĩnh Thành TT Vĩnh Lộc 1604-1605 07/9/2020 Dương Thị Vân Con 14.900.000 
12 Lê Thị Thợt 1927 Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến 214 26/11/2020 Lê Ngọc Xanh Con 14.900.000 
13 Vũ Thị Xuyến 1928 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 2184 09/12/2020 Vũ Thị Phiến Con 14.900.000 
14 Trịnh Thị Bống 1933 Xã Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Hưng 692 14/11/2020 Trịnh Văn Bính Con 14.900.000 
15 Trịnh Thị Xa 1929 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 692 02/01/2021 Hoàng Văn Tuấn Con 14.900.000 
16 Triệu Thị Sự 1932 Xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang 1048 27/11/2020 Phạm Thị Hợp Con 14.900.000 
17 Phạm Thị Minh 1934 Xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang 1048 05/11/2020 Phạm Thị Hiệp Con 14.900.000 
18 Phạm Tiến Duyên 1930 Xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang 1048 10/11/2020 Phạm Tiến Du Con 14.900.000 
19 Nguyễn Duy Nguyên 1937 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 2702-2704 22/10/2020 Nguyễn Văn Giáp Con 14.900.000 
20 Nguyễn Thị Cạnh 1933 Xã Vĩnh Hùng Xã Vĩnh Hùng 39-41 14/12/2020 Lê Văn Hải Con 14.900.000 
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 Cộng: 20 ĐT        294.600.000 

XX Huyện Triệu Sơn 

1 Lê Thị Quý 1929 Xã Thọ Cường Xã Thọ Cường 249 16/10/2020 Vũ Văn Chính Con 14.900.000 

2 Vũ Thị Tho 1931 Xã Thọ Phú Xã Thọ Phú 1774-1775 4/9/2020 Lê Sỹ Hiệp Con 14.900.000 

3 Lê Thị Lượt 1920 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1774-1775 5/11/2020 Đào Xuân Tuyên Con 14.900.000 

4 Trần Xuân Ước 1921 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 249 14/10/2020 Trần Thị Nghị Con 14.900.000 

5 Lê Văn Phùng 1944 Xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng 538 06/11/2020 Lê Thị Hồng Vợ 14.900.000 

6 Phạm Văn Mâu 1934 Xã Hợp Tiến Xã Hợp Tiến 1774-1775 24/10/2020 Phạm Văn Sáu Con 14.900.000 

7 Nhâm Thị Nhược 1943 Xã Tiến Nông Xã Tiến Nông 2702-2704 8/10/2020 Đỗ Bá Nhịp Chồng 14.900.000 

8 Lê Văn Vũ 1920 Xã Thọ Tân Xã Thọ Tân 1221-1223 24/11/2020 Lê Văn Thuận Con 14.900.000 

9 Lê Văn Thích 1930 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 2527-2529 6/11/2020 Lê Văn Hưng Con 14.900.000 

10 Nguyễn Thị Luân 1931 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1221-1223 02/11/2020 Phạm Văn Sơn Con 14.900.000 

11 Lê Thị Hạnh 1929 Xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng 1268 12/9/2020 Đoàn Văn Hạc Con 14.900.000 

12 Nguyễn Thị Thiều 1929 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 25 01/7/2020 Đặng Văn Thảo Con 14.900.000 

13 Lê Văn Trang 1927 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 2280 15/11/2020 Lê Thị Bặt Vợ 14.900.000 

14 Hà Quang Trẻo 1928 Xã Minh Châu TT Triệu Sơn 25 17/10/2020 Hà Quang Hạnh Con 14.900.000 

15 Đỗ Đình Hân 1926 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 2184 10/9/2020 Đỗ Đình Nhã Con 14.900.000 

16 Lê Thị Cán 1932 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 1774-1775 9/11/2020 Vũ Thị Hưng Con 14.900.000 

17 Trịnh Duy Ổn 1947 Xã Thọ Bình Xã Thọ Bình 538 06/02/2016 Nguyễn Thị Chiên Vợ 11.500.000 

18 Lê Đình Lên 1930 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 1774-1775 31/10/2020 Lê Đình Lan Con 14.900.000 

19 Phạm Thị Yến 1921 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 2280 17/8/2020 Thiều Hữu Riệm Con 14.900.000 

20 Nguyễn Thị Nê 1925 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 1774-1775 5/11/2020 Hồ Sỹ Hải Con 14.900.000 

21 Hứa Thị Rường 1920 Xã Tân Ninh Thị Trấn Nưa 214 11/11/2020 Lê Bật Hòa Con 14.900.000 

22 Hà Thị Viêng 1923 Xã Minh Châu TT Triệu Sơn 1221-1223 25/10/2020 Hà Quang Thảo Con 14.900.000 

23 Đỗ Thị Lâng 1922 Xã Thiệu Tân Xã Thọ Cường 249 23/10/2020 Nguyễn Văn Quyết Con 14.900.000 

24 Lê Thị Nhưỡng 1917 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 711-924 29/8/2020 Lê Thị Ty Con 14.900.000 

25 Nguyễn Thị Thanh 1923 Xã Hợp Tiến Xã Hợp Tiến 1774-1775 17/9/2020 Trần Văn Minh Con 14.900.000 

26 Ngô Thị Tằm 1915 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1774-1775 16/9/2020 Nguyễn Thị Cư Con 14.900.000 

27 Lê Thị Tề 1934 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 1268 27/8/2020 Trần Phú Tấn Con 14.900.000 

28 Trần Thị Nhường 1930 Xã Hợp Tiến Xã Hợp Tiến 1774-1775 02/10/2020 Nguyễn Thị Hoan Con 14.900.000 
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29 Hoàng Thị Thược 1939 Xã Minh Sơn Xã Minh Sơn 538 23/01/2017 Nguyễn Tuấn Tư Con 12.100.000 

30 Ngô Thị Phích 1929 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 2280 3/9/2020 Nguyễn Thọ Ngơn Con 14.900.000 

31 Hoàng Thị Hoạt 1943 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 2527-2529 3/10/2020 Lê Đình Long Con 14.900.000 

32 Đào Huy Nhứ 1921 Xã Nông Trường Xã Nông Trường 1774-1775 15/8/2020 Lê Thị Minh Con 14.900.000 

33 Lê Thị Như 1920 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1952 9/10/2020 Đặng Văn Thành Con 14.900.000 

34 Nguyễn Thị Quý 1926 Xã Tân Ninh Thị Trấn Nưa 1268 12/10/2020 Lê Đình Hải Con 14.900.000 

35 Lê Sỹ Mợi 1932 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 2527-2529 1/10/2020 Lê Thị Giàng Vợ 14.900.000 

36 Trần Mậu Thiện 1928 Xã Thọ Tiến Xã Thọ Tiến 2280 25/9/2020 Trần Ngọc Văn Con 14.900.000 

37 Lê Thị Thắm 1932 Xã An Nông Xã An Nông 1268 18/10/2020 Hoàng Văn Vỵ Con 14.900.000 

38 Nguyễn Văn Sàng 1928 Xã Dân Lực Xã Dân Lực 711-924 09/10/2020 Nguyễn Văn Tiến Con 14.900.000 

39 Lê Thị Chấm 1926 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 2527-2529 21/11/2020 Lê Thanh Tuấn Con 14.900.000 

40 Lại Văn Sơn 1949 Xã An Nông Xã An Nông 185-186 01/11/2020 Đào Thị Quý Vợ 14.900.000 

41 Lê Thị Tế 1940 Xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng 538 24/10/2020 Bùi Xuân Hùng Con 14.900.000 

42 Lê Hữu Thinh 1949 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 1493-1494 22/12/2020 Nguyễn Thi Xuân Vợ 14.900.000 

43 Trịnh Công Nga 1930 Xã Minh Sơn TT Triệu Sơn 249 11/6/2019 Trịnh Công Thuận Con 13.900.000 

44 Đặng Thị Ẩm 1936 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1538 23/9/2020 Lê Huy Lô Chồng 14.900.000 

45 Lê Tam Bang 1940 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1538 9/2/2018 Hoàng Thị Khuyên Vợ 13.000.000 

46 Lê Thị Hòa 1921 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1538 27/3/2020 Lê Tam Hồng Con 14.900.000 

47 Trần Thị Đương 1928 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1538 7/5/2019 Lê Tam Sắc Con 13.900.000 

48 Nguyễn Thị Lành 1932 Xã Khuyến Nông Xã Khuyến Nông 2184 18/9/2020 Nguyễn Trọng Lễ Chồng 14.900.000 

49 Trịnh Thị Hiểu 1925 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 1268 01/01/2021 Lê Đình Hải Cháu 14.900.000 

50 Trương Thị Giới 1939 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 5/4/2020 Cù Văn Khang Con 14.900.000 

51 Nguyễn Thị Thuấn 1945 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 24/2/2018 Cù Văn Ngôn Chồng 13.000.000 

52 Nguyễn Thị Nhàn 1925 Xã Tiến Nông Xã Tiến Nông 1538 02/3/2018 Nguyễn Duy Cương Con 13.000.000 

53 Hoàng Thị Vừa 1928 Xã Thọ Vực Xã Thọ Vực 1493-1494 30/12/2020 Lê Đình Lãnh Con 14.900.000 

54 Cù Thị Ái 1938 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 27/7/2017 Đào Khả Giát Chồng 13.000.000 

55 Hoàng Thị Trượng 1930 Xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng 1774-1775 06/12/2020 Lê Văn Thựa Chồng 14.900.000 

56 Đặng Thị Cưởi 1928 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 1774-1775 12/1/2021 Trần Văn Hội Con 14.900.000 

57 Lê Thị Mười 1930 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 214 29/12/2020 Lê Xuân Châu Con 14.900.000 

58 Lê Thị Tuân 1932 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 1538 17/5/2019 Lê Quang Bắc Con 13.900.000 
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59 Lê Thị Độ 1917 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 1538 30/10/2020 Lê Đình Dơn Con 14.900.000 

60 Nguyễn Thi Kể 1934 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 1538 02/3/2020 Lê Đình Quý Cháu 14.900.000 

61 Hứa Khắc Ngẫu 1932 Xã Tân Ninh Thị Trấn Nưa 1774-1775 11/01/2021 Hứa Khắc Phúc Con 14.900.000 

62 Trần Thọ Cửu 1923 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 1268 11/12/2020 Lê Thị Tuyền Vợ 14.900.000 

63 Nguyễn Văn Thái 1929 Xã Thọ Cường Xã Thọ Cường 25 23/12/2020 Nguyễn Đình Ba Con 14.900.000 

64 Lê Thị Nhai 1939 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 2019 02/1/2021 Cù Thị Hà Con 14.900.000 

65 Lê Thị Dưỡng 1931 Xã Khuyến Nông Xã Khuyến Nông 1774-1775 24/12/2020 Nguyễn Trọng Quẩy Chồng 14.900.000 

66 Nguyễn Duy Liêm 1928 Xã Tiến Nông Xã Tiến Nông 1538 04/4/2019 Nguyễn Duy Cương Con 13.900.000 

67 Lê Văn Ve 1937 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 20/10/2017 Trần Thị Thiết Vợ 13.000.000 

68 Đào Thị Xá 1929 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 1/4/2020 Lê Văn Hinh Con 14.900.000 

69 Bùi Thị Yến 1946 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1538 18/5/2019 Lê Văn Sơn Con 13.900.000 

70 Lê Thị Huệ 1931 Xã Tân Ninh Thị Trấn Nưa 1774-1775 30/12/2020 Lê Văn Thanh Chồng 14.900.000 

71 Lê Văn Táo 1934 Xã Khuyến Nông Xã Khuyến Nông 1774-1775 26/10/2020 Lê Thị Huệ Vợ 14.900.000 

72 Lê Thị Yên 1925 Xã Tân Ninh Thị Trấn Nưa 1268 7/12/2020 Nguyễn Viết Hai Con 14.900.000 

73 Hà Xuân Khương 1932 Xã Hợp Tiến Xã Hợp Tiến 1774-1775 2/12/2020 Hà Văn Ngọc Con 14.900.000 

74 Hoàng Văn Nam 1938 Xã Đồng Thắng Xã Đồng Thắng 538 27/9/2018 Hoàng Văn Cộng Con 900.000 
 Cộng: 74 ĐT        1.067.900.000 

XXI Huyện  Hậu Lộc 

1 Nguyễn Thị Hinh 1932 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 16/9/2020 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 

2 Nguyễn Văn Mợi 1928 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 25 28/9/2020 Vũ Thị Mởi Vợ 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Sách 1934 Xã Cầu Lộc Xã Cầu Lộc 1604-1605 19/7/2020 Nguyễn Văn Dẻo Con 14.900.000 

4 Nguyễn Thị Tám 1935 Xã Đồng Lộc Xã Đồng Lộc 2527-2529 14/10/2020 Trần Đức Mạo Chồng 14.900.000 

5 Đỗ Thị Khoan 1923 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 2527-2529 02/10/2020 Luyện Hữu Phương Con 14.900.000 

6 Lê Thị Dậu 1930 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 469-470 24/9/2020 Trương Văn Nhai Chồng 14.900.000 

7 Vũ Thị Chế 1930 Xã Hưng Lộc Xã Hưng Lộc 538 26/10/2020 Đào Trọng Ngơi Con 14.900.000 

8 Hoàng Văn Dĩ 1931 Xã Ngư Lộc Xã Hưng Lộc 2702-2704 04/9/2020 Nguyễn Thị Cúc Vợ 14.900.000 

9 Nguyễn Văn Cù 1953 Xã Ngư Lộc Xã Hưng Lộc 2702-2704 29/10/2020 Vũ Thị Hảo Vợ 14.900.000 

10 Kiều Thị Thổn 1923 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 28/10/2020 Lê Thị Thìn Con 14.900.000 

11 Phạm Văn Hai 1939 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 538 29/10/2017 Hoàng Thị Quy Vợ 13.000.000 

12 Trình Văn Vợt 1924 Xã Minh Lộc Xã Minh Lộc 1952 14/10/2020 Nguyễn Thị Diệu Vợ 14.900.000 



34 

  

13 Phạm Thị Phơ 1930 Xã Minh Lộc Xã Minh Lộc 538 05/10/2019 Nguyễn Thị Thương Con 14.900.000 

14 Nguyễn Văn Chung 1928 Xã Minh Lộc Xã Minh Lộc 2702-2704 11/9/2020 Nguyễn Thị Thương Con 14.900.000 

15 Nguyễn Ngọc Khoa 1923 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 1604-1605 10/9/2020 Nguyễn Ngọc Khánh Con 14.900.000 

16 Mai Thị Hội 1935 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 2527-2529 27/9/2020 Mai Thành Tự Con 14.900.000 

17 Phan Thị Xum 1932 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 04/2/2020 Đặng Thị Na Con 14.900.000 

18 Nguyễn Thị Trường 1920 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 214 26/9/2020 Nguyễn Văn Khuyên Con 14.900.000 

19 Trương Thị Lộc 1922 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 1952 10/10/2020 Bùi Đức Ngọ Con 14.900.000 

20 Đỗ Thị Dần 1922 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 2527-2529 02/6/2020 Phạm Quốc Toại Con 14.900.000 

21 Trịnh Thị Tạo 1932 Xã Đại Lộc Xã Đại Lộc 1604-1605 01/9/2020 Lê Văn Hải Con 14.900.000 

22 Nguyễn Thị Xa 1923 Xã Thuần Lộc Xã Thuần Lộc 214 15/10/2020 Nguyễn Bá Ngào Con 14.900.000 

23 Hoàng Thị Mỹ 1926 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 538 27/7/2020 Phạm Văn Hợi Con 14.900.000 

24 Hoàng Thị Kiều 1932 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2702-2704 19/7/2020 Nguyễn Đức Nhơn Chồng 14.900.000 

25 Nguyễn Thị Chinh 1935 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 2280 14/11/2020 Nguyễn Trọng Ngọc Con 14.900.000 

26 Vũ Thị Nhiên 1925 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 3042-3043 09/12/2016 Trương Công Tự Con 12.100.000 

27 Lê Thị Khả 1927 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 3042-3043 27/8/2016 Đào Văn Kiên Con 12.100.000 

28 Biện Thị Đoan 1939 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 1221-1223 09/3/2020 Trương Thị Quyên Con 14.900.000 

29 Đỗ Đức Diệu 1933 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 185-186 11/10/2020 Đỗ Văn Dự Con 14.900.000 

30 Nguyễn Xuân Phúc 1942 Xã Thuần Lộc Xã Thuần Lộc 1952 18/11/2020 Nguyễn Thị Viên Vợ 14.900.000 

31 Nguyễn Thị Đố 1933 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1635 27/9/2020 Nguyễn Thị Ngậy Con 14.900.000 

32 Nguyễn Thị Thịnh 1933 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1221-1223 03/8/2020 Nguyễn Văn Ảnh Con 14.900.000 

33 Lê Thị Nguyên 1925 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 2702-2704 23/8/2020 Nguyễn Văn Dinh Con 14.900.000 

34 Bùi Thị Cạc 1924 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1221-1223 12/9/2020 Nguyễn Quang Vũ Con 14.900.000 

35 Nguyễn Thị Cúc 1951 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 185-186 02/11/2020 Hoàng Hải Thỏn Chồng 14.900.000 

36 Hoàng Thị Chót 1939 Xã Đại Lộc Xã Đại Lộc 1604-1605 27/10/2020 Hoàng Văn Dân Con 14.900.000 

37 Trịnh Thị Xô 1931 Xã Đại Lộc Xã Đại Lộc 2527-2529 24/11/2020 Lê Thị Quế Con 14.900.000 

38 Nguyễn Thị Én 1928 Xã Thuần Lộc Xã Thuần Lộc 2280 28/11/2020 Đỗ Hữu Thành Con 14.900.000 

39 Phạm Thị Thức 1928 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 1221-1223 20/10/2020 Triệu Văn Như Con 14.900.000 

40 Trịnh Thị Trự 1926 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 469-470 7/12/2020 Nguyễn Xuân Lực Con 14.900.000 

41 Trịnh Thị Chúng 1925 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 1604-1605 23/12/2020 Phạm Hồng Quang Con 14.900.000 

42 Lê Thị Lắm 1920 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 2527-2529 16/10/2020 Bùi Phú Bạo Con 14.900.000 
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43 Vũ Thị Vĩ 1931 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 21/2/2019 Đỗ Văn Tuyển Con 13.900.000 

44 Tô Thị Xuân 1938 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 692 15/12/2020 Đỗ Thị Nguyệt Con 14.900.000 

45 Nguyễn Văn Hữu 1933 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 692 01/12/2020 Nguyễn Thị Minh Con 14.900.000 

46 Phạm Thị Khánh 1939 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 1538 06/5/2019 Nguyễn Văn Ngọc Con 13.900.000 

47 Mai Danh Khách 1930 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 2702-2704 29/7/2020 Mai Thị Tơ Con 14.900.000 

48 Nguyễn Thị Nấm 1922 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 1538 18/9/2020 Lê Văn Minh Con 14.900.000 

49 Vũ Thị Thao 1935 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 7/12/2020 Hoàng Thị Ca Con 14.900.000 

50 Hoàng Văn Thiêm 1938 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 1538 2/3/2017 Hoàng Văn Minh Con 12.100.000 

51 Ngô Thị Tư 1937 Xã Văn Lộc Xã Thuần Lộc 1493-1494 10/12/2020 Phạm Quốc Việt Con 14.900.000 

52 Hoàng Thị Phớt 1929 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 2527-2529 15/12/2020 Bùi Văn Hoạt Con  14.900.000 

53 Bùi Văn Cộc 1947 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 1538 22/12/2020 Nguyễn Thị Hường Vợ 14.900.000 

54 Lê Văn Lai 1930 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 1635 05/12/2020 Lê Văn Định Con 14.900.000 

55 Nguyễn Thị Sinh 1928 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 249 17/12/2020 Phan Thị Hoa Con 14.900.000 

56 Lưu Thị Đượm 1923 Xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 469-470 8/12/2020 Trịnh Thị Mùi Con 14.900.000 

57 Lê Đức Soạn 1952 Xã Tuy Lộc Xã Quang Lộc 1497 7/12/2020 Tống Thị Phiệt Vợ 14.900.000 

58 Mai Thị Như 1930 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 249 02/2/2020 Mai Đức Trọng Con 14.900.000 

59 Tống Thị Nhơn 1931 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 1221-1223 16/2/2020 Nguyễn Văn Đạo Con 14.900.000 

60 Tống Thị Thi 1931 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 1221-1223 5/4/2020 Mai Đức Hạnh Con 14.900.000 

61 Tống Văn Nhơn 1929 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 1604-1605 24/4/2020 Tống Xuân Sỹ Con 14.900.000 

62 Mai Thị Thảo 1927 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 2527-2529 12/4/2020 Mai Xuân Hải Con 14.900.000 

63 Mai Thị Hòng 1935 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 249 3/7/2020 Bùi Ngọc Cao Chồng 14.900.000 

64 Bùi Thị Yên 1942 Xã Quang Lộc Xã Quang Lộc 469-470 8/9/2020 Bùi Đức Biên Con 14.900.000 

65 Phạm Duy Dài 1927 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 2280 26/12/2020 Phạm Duy Thông Con 14.900.000 

66 Lê Thị Gấm 1932 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 39-41 22/11/2020 Lê Thị Hoa Con  14.900.000 

67 Nguyễn Thị Bàn 1931 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1221-1223 27/12/2020 Nguyễn Đình Ngân Con 14.900.000 

68 Nguyễn Thị Ngần 1926 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 1604-1605 12/11/2020 Mai Xuân Phùng Con 14.900.000 

69 Lê Văn Ngữ 1930 Xã Đồng Lộc Xã Đồng Lộc 25 27/12/2020 Lê Văn Nhẫn Con 14.900.000 

70 Trần Văn Vinh 1938 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 924 15/01/2021 Lê Thị Tành Vợ 14.900.000 

71 Trần Đức Mạo 1936 Xã Đồng Lộc Xã Đồng Lộc 2702-2704 31/1/2021 Trần Đức Châu Con 14.900.000 

72 Phạm Thị Niêm 1930 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 2702-2704 29/1/2021 Lường Xuân Hùng Con 14.900.000 
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73 Ngô Văn Phẩm 1926 Xã Minh Lộc Xã Minh Lộc 2527-2529 15/1/2021 Vũ Thị Nhuần Vợ 14.900.000 

74 Nguyễn Thị Dần 1935 Xã Liên Lộc Xã Liên Lộc 2702-2704 13/1/2021 Nguyễn Đức Tuyên Con 14.900.000 

75 Trần Thị Thiệu 1927 Xã Văn Lộc Xã Văn Lộc 25 12/12/2020 Ngô Văn Hồng Con 14.900.000 

76 Trần Thị Huýnh 1950 Xã Ngư Lộc Xã Minh Lộc 2527-2529 22/11/2020 Hoàng Văn Sỹ Con 14.900.000 

77 Vũ Văn Miều 1917 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 1538 21/3/2020 Vũ Văn Nhất Con 14.900.000 
 Cộng: 77 ĐT        1.135.000.000 
XXII Huyện  Hoằng Hóa 

1 Trần Thị Phỏng 1928 Xã Hoằng Lưu Xã Hoằng Lưu 2527-2529 27/12/2020 Trịnh Văn Tởi Chồng 14.900.000 

2 Đào Thị Niên 1940 Xã Hoằng Phượng Xã Hoằng Phượng 25 23/11/2020 Lương Xuân Tiến Con 14.900.000 

3 Nguyễn Văn Nhân 1929 Xã Hoằng Phượng Xã Hoằng Phượng 1538 19/10/2020 Nguyễn Văn Lặp Con 14.900.000 

4 Đỗ Thị Nho 1927 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1221-1223 19/11/2020 Lê Văn Sợi Con 14.900.000 

5 Đỗ Thị Ngật 1929 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1221-1223 21/11/2020 Lê Thị Vui Vợ 14.900.000 

6 Nguyễn Văn Khả 1925 Xã Hoằng Lộc Xã Hoằng Lộc 25 26/12/2020 Nguyễn Thị Ngát Con  14.900.000 

7 Lê Thị Vỵ 1947 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 1952 07/9/2020 Nguyễn Sỹ Thành Con  14.900.000 

8 Nguyễn Thị Ấm 1930 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 692 24/12/2020 Đỗ Xuân Thiều Con  14.900.000 

9 Lê Viết Thường 1923 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 2527-2529 20/12/2020 Lê Viết Bạo Con  14.900.000 

10 Nguyễn Thị Chử 1932 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 2184 20/12/2020 Lê Đình Thôn Con 14.900.000 

11 Trịnh Thị Thính 1929 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 2280 17/11/2020 Lê Sĩ Tương Con 14.900.000 

12 Lê Thị Dìn 1930 Xã Hoằng Phú Xã Hoằng Phú 538 26/10/2020 Lê Văn Cường Chồng 14.900.000 

13 Nguyễn Thị Lừng 1932 Xã Hoằng Xuyên Xã Hoằng Xuyên 25 14/12/2020 Nguyễn Xuân Nam Con  14.900.000 

14 Nguyễn Thị Tấn 1932 Xã Hoằng Đạo Xã Hoằng Đạo 2019 14/11/2020 Lê Khắc Tùng Con 14.900.000 

15 Lương Thị Mơ 1930 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 214 29/11/2020 Lê Đình Hoàn Con 14.900.000 

16 Đỗ Lường Gấc 1923 Xã Hoằng Thanh Xã Hoằng Thanh 2702-2704 25/10/2020 Đỗ Xuân Hương Con 14.900.000 

17 Trương Thị Ky 1930 Xã Hoằng Yến Xã Hoằng Yến 3042-3043 11/12/2020 Nguyễn Tiến Sử Con 14.900.000 

18 Lương Thị Keng 1925 XãHoằng Thành XãHoằng Thành 1538 02/11/2019 Lương Khắc Hòa Con 14.900.000 

19 Lê Thế Dai 1926 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 1048 17/12/2020 Lê Thị Ngọ Vợ 14.900.000 

20 Nguyễn Thị Xèng 1944 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 1221-1223 15/12/2020 Lương Danh Cường Con 14.900.000 

21 Lê Thị Dong 1922 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 214 23/11/2020 Trần Đăng Cảnh Con 14.900.000 

22 Nhữ Thị Khớ 1933 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 1281 16/11/2020 Nhữ Văn Khải Con 14.900.000 

23 Lê Thị Chi 1932 Xã Hoằng Phú Xã Hoằng Phú 3042-3043 06/11/2020 Lê Xuân Biền Con 14.900.000 



37 

  

24 Hạ Thị Hội 1924 Xã Hoằng Trạch Xã Hoằng Trạch 469-470 12/11/2020 Đỗ Văn Thái Con 14.900.000 

25 Trịnh Thị Ân 1956 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 185-186 31/10/2020 Lê Hữu Kiên Con 14.900.000 

26 Vũ Thị Ái 1921 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1538 05/7/2019 Lê Huy Năm Con 14.900.000 

27 Lê Thị Toản 1930 Xã Hoằng Phú Xã Hoằng Phú 3042-3043 13/12/2020 Lê Thị Duyên Con 14.900.000 

28 Lê Thị Viết 1929 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 538 10/11/2020 Trần Hữu Hiển Con 14.900.000 

29 Phạm Thị Tùng 1937 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 2019 11/12/2020 Cao Văn Sang Con 14.900.000 

30 Phan Văn Vạn 1930 Xã Hoằng Trung Xã Hoằng Trung 2527-2529 24/9/2020 Phan Thúc Định Con 14.900.000 

31 Nguyễn Thị Lan 1938 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 2527-2529 24/10/2020 Lê Văn Bút  Chồng 14.900.000 

32 Nguyễn Văn Cừ 1954 Xã Hoằng Thắng Xã Hoằng Thắng 538 04/12/2018 Lê Thị Tằn Vợ 13.900.000 

33 Lê Thị Miện 1927 Xã Hoằng Đức TT Bút Sơn 469-470 25/3/2020 Lê Thị Bộ Con 14.900.000 

34 Lê Thị Giang 1921 Xã Hoằng Khánh Xã Hoằng Xuân 1665 05/10/2020 Đặng Văn Hoàn Con 14.900.000 

35 Hà Văn Nha 1926 Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Xuân 214 20/10/2020 Hà Văn Hoàn Con 14.900.000 

36 Trần Thị Mười 1935 Xã Hoằng Trinh Xã Hoằng Trinh 2702-2704 25/10/2020 Đỗ Xuân Nhâm Con 14.900.000 

37 Lê Thị Tình 1930 Xã Hoằng Hợp Xã Hoằng Hợp 2184 29/10/2020 Cao Thị Liễu Con 14.900.000 

38 Lê Thị Doãn 1925 Xã Hoằng Đạo Xã Hoằng Đạo 2019 03/10/2020 Lê Quý Gián Con 14.900.000 

39 Trương Thị Tơm 1934 Xã Hoằng Yến Xã Hoằng Yến 1604-1605 23/7/2020 Trương Thị Phi Con 14.900.000 

40 Nguyễn Viết Chung 1934 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2019 19/12/2020 Nguyễn Văn Thắng Con 14.900.000 

41 Lê Thị Thọ 1928 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2019 20/12/2020 Lê Văn Cao Con 14.900.000 

42 Nguyễn Thị Yêu 1947 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2019 17/12/2020 Nguyễn Minh Vượng Con 14.900.000 

43 Lê Thị Huệ 1930 Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Kim 2527-2529 29/8/2020 Nguyễn Ngọc Khẩn Con 14.900.000 

44 Nguyễn Thị Thành 1933 Xã Hoằng Lộc Xã Hoằng Lộc 25 05/11/2020 Nguyễn Văn Năm Con 14.900.000 

45 Nguyễn Thế Hẹn 1923 Xã Hoằng Đông Xã Hoằng Đông 1538 17/7/2020 Nguyễn Thế Chiến Con 14.900.000 

46 Nguyễn Thị Đạo 1931 Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Xuân 2019 29/10/2020 Nguyễn Văn Hùng Con 14.900.000 

47 Lê Thị Phượng 1933 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 711-924 10/11/2020 Nguyễn Danh Biểu Chồng 14.900.000 

48 Trần Thị Hoạt 1929 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 711-924 01/12/2020 Trần Thị Mạu Cháu 14.900.000 

49 Lê Thị Lài 1925 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2702-2704 01/12/2020 Trần Hòng Con 14.900.000 

50 Nguyễn Thị Thơ 1927 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 1281 05/12/2020 Lê Ngọc Hùng Con 14.900.000 

51 Nguyễn Quốc Bao 1920 Xã Hoằng Lộc Xã Hoằng Lộc 214 29/11/2020 Nguyễn Quốc Tấc Con 14.900.000 

52 Lê Thị Lạng 1930 Xã Hoằng Lưu Xã Hoằng Lưu 39-41 24/10/2020 Lê Thanh Nghị Cháu 14.900.000 

53 Lê Thị Đang 1923 Xã Hoằng Lưu Xã Hoằng Lưu 2184 04/12/2020 Nguyễn Văn Oánh Con 14.900.000 
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54 Lê Thị Pho 1925 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 2527-2529 20/10/2020 Lê Trí Thanh Con 14.900.000 

55 Nguyễn Thị Minh 1927 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 2527-2529 22/10/2020 Nguyễn Ngọc Thanh Con 14.900.000 

56 Lê Thị Chủm 1930 Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Kim 1952 05/11/2020 Lê Như Mạnh Con 14.900.000 

57 Lê Bá Nghiêm 1926 Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Kim 1221-1223 20/10/2020 Lê Bá Chỉnh Con 14.900.000 

58 Lê Thị Sớn 1933 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Hợp 548 23/11/2020 Lê Xuân Hà Con 14.900.000 

59 Hà Thị Chép 1935 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 2527-2529 20/10/2020 Lường Thị Thắm Con 14.900.000 

60 Trịnh Kết 1929 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 2019 04/02/2020 Trịnh Ngọc Châu Con 14.900.000 

61 Lê Văn Mau 1929 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 2019 12/10/2020 Lê Văn Hoan Con 14.900.000 

62 Hoàng Văn Phúc 1942 Xã Hoằng Thái Xã Hoằng Thái 2702-2704 22/11/2020 Nguyễn Thị Tri Vợ 14.900.000 

63 Phạm Thị Xoan 1932 Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Kim 711-924 10/10/2020 Phạm Công Đức Con  14.900.000 

64 Chu Đình Triêng 1922 Xã Hoằng Ngọc Xã Hoằng Ngọc 1221-1223 04/9/2020 Chu Thị Luân Con  14.900.000 

65 Lường Thị Nghề 1917 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1604-1605 06/12/2020 Trịnh Văn Thường Con  14.900.000 

66 Nguyễn Thị Củng 1930 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 1493-1494 25/12/2020 Đinh Văn Đồng Con 14.900.000 

67 Phan Văn Nhiểu 1951 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 1493-1494 23/12/2020 Nguyễn Thị Cần Vợ 14.900.000 

68 Lương Thị Thạch 1930 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 1952 25/12/2020 Lương Xuân Cường Con 14.900.000 

69 Trương Xuân Thường 1922 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 2702-2704 15/11/2020 Trương Xuân Hanh Con 14.900.000 

70 Tại Thị Ngơi 1935 Xã Hoaằng Vinh TT Bút Sơn 3042-3043 15/6/2017 Lê Xuân Giang Con 12.100.000 

71 Nguyễn Thị Lý 1925 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 1538 12/3/2019 Nguyễn Tam Hiệp Con 13.900.000 

72 Lê Bá Hơn 1937 Xã Hoằng Hợp Xã Hoằng Hợp 2184 11/10/2018 Lê Thị Tẩm Vợ 13.900.000 

73 Nguyễn Thị Tuyên 1924 Xã Hoằng Yến Xã Hoằng Yến 1538 18/01/2019 Trương Đình Quản Con  13.900.000 

74 Lê Thị Sịnh 1930 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 1538 23/4/2017 Lương Xuân Năm Con  12.100.000 

75 Lê Thị Chất 1918 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1538 01/01/2018 Đinh Văn Chám Cháu 13.000.000 

76 Lê Văn Phú 1942 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 1538 30/9/2017 Trần Thị Xuyến Vợ 13.000.000 

77 Trần Thị Hởn 1922 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 711-924 08/5/2020 Lê Đình Mão Con 14.900.000 
 Cộng: 77 ĐT       1.133.900.000 

XXIII Huyện  Bá Thước 

1 Phạm Thị Tích 1930 Xã Điền Hạ Xã Điền Hạ 214 6/11/2020 Trương Đăng Khoa Con 14.900.000 

2 Bùi Văn Lý 1937 Xã Điền Lư Xã Điền Lư 185-186 28/8/2020 Bùi Văn Ngọc Cháu 14.900.000 

3 Nguyễn Thị Nhung 1925 Xã Điền Quang Xã Điền Quang 1635 15/9/2020 Phạm Văn Hoàng Con 14.900.000 
 Cộng: 03 ĐT        44.700.000 
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XXIV Huyện  Mường Lát 

1 Chá Nhia Da 1935 Xã Pù Nhi Xã Pù Nhi 25 07/01/2021 Chá Văn Nu Con 14.900.000 

2 Ngân Văn Múi 1941 Xã Tam Chung Xã Tam Chung 1952 30/11/2020 Ngân Văn Quang Cháu 14.900.000 

3 Hơ Xái Pó 1922 Xã Pù Nhi Xã Pù Nhi 25 17/01/2021 Hơ Văn Va Cháu 14.900.000 
 Cộng: 03 ĐT        44.700.000 

 


